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BẢO VỆ SINH MẠNG, KHÔI PHỤC CUỘC SỐNG: CHƯƠNG TRÌNH DỠ BỎ MÌN CỦA HOA KZ 

 
PHẤN ĐẤU CHẤM DỨT TẤN THẢM KỊCH NÀY 

 

Trên phạm vi toàn thế giới từ Afghanistan đến Zambia, Hoa Kz cùng với một số chính phủ, các tổ 
chức tư nhân và Liên Hợp Quốc đang hết mình cung cấp viện trợ hành động nhân đạo liên quan đến 
vấn đề mìn cho hơn 60 quốc gia bị ảnh hưởng bởi mìn chưa nổ. Nhờ có những nỗ lực này trong suốt 
thập kỷ vừa qua mà con số thương vong do mìn trên toàn thế giới đã giảm từ ước tính chung là 
26.000 người một năm trong năm 2000 xuống còn một nửa trong năm 2002; hàng nghìn kilômét 
vuông đã được dọn sạch mìn trên từng mét vuông một; hàng nghìn nạn nhân của mìn còn sống sót 
hiện đang sử dụng các bộ phận chân tay giả.  

Nhưng trên thực tế hàng triệu quả mìn chưa nổ gây chết người vẫn còn sót lại sau những cuộc xung 
đột trước đây và có khả năng giết chết hoặc gây thương tật cho con người bất kỳ lúc nào. Đàn ông, 
phụ nữ, và trẻ em ở nhiều nước vẫn phải chịu những rủi ro và tàn phế khi đi mưu sinh hàng ngày. 
Thương vong vẫn ở mức khủng khiếp và hàng trăm nghìn nạn nhân sống sót do tai nạn mìn vẫn cần 
trợ giúp.  

Thông qua sự hợp tác của xã hội dân sự và thành phần tư nhân hỗ trợ cho những nỗ lực chính thức 
của Hoa Kz và các quốc gia tài trợ khác dưới hình thức thiết lập các quan hệ đối tác hành động về 
vấn đề mìn, chúng ta có thể tạo ra sự biến đổi còn lớn lao hơn trong cuộc sống của người dân trên 
toàn thế giới. Chúng ta có thể giúp các bậc phụ huynh cho con cái mình đi ra ngoài chơi mà không sợ 
con mình sẽ không trở về nhà nữa. 

Chúng ta có thể giúp những người dân quê có đầy đủ thức ăn nhờ khai hoang vỡ hóa đồng ruộng để 
trồng trọt. Chúng ta có thể giúp những người còn sống sót sau tai nạn mìn hòa nhập hoàn toàn vào 
cộng đồng của mình. Chúng ta có thể giúp phát triển những công nghệ mới để việc phá mìn hiệu quả 
và ít nguy hiểm hơn. Chúng ta có thể giáo dục tuyên truyền những người sống ở khu vực có mìn biết 
cách tự bảo vệ mình và bảo vệ gia đình của họ.  

Chúng ta có thể giúp hàn gắn những mảnh đời tan vỡ và giúp hàn gắn những xã hội bị tổn thương. 

Tóm lại, chúng ta có thể giúp tạo ra một môi trường an toàn và ổn định để tự do và vận hội có thể 
phát triển.  

Tôi vui mừng hoan nghênh các bạn đến với số tạp chí này của Chương trình Nghị sự Chính sách Đối 
ngoại Hoa Kz, trong đó phân tích những thách thức đối với hành động chống mìn toàn cầu và nêu 
bật thành tích to lớn của Mỹ trong việc hợp tác, xây dựng sự đồng thuận, và lãnh đạo trên phạm vi 
quốc tế nhằm chấm dứt thảm kịch về mìn này. 

 
Ngoại trưởng Colin L. Powell 
Ngày 21/1/2004 
 
 

Chương trình Nghị sự Chính sách Đối ngoại Mỹ  * Tạp chí Điện tử của Bộ Ngoại giao Hoa Kz  *  Tập 9, Số 1, Tháng 1/04 
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V¨n phßng c¸c Ch­¬ng tr×nh Th«ng tin Quèc tÕ (IIP), Bé Ngo¹i giao Hoa Kú 
cung cÊp c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô th«ng tin nh»m gióp cho ®éc gi¶ n­íc ngoµi 
hiÓu ®­îc chÝnh s¸ch, x· héi vµ v¨n hãa Mü. IIP xuÊt b¶n n¨m t¹p chÝ ®iÖn tö 
nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi mµ hiÖn nay n­íc Mü vµ céng ®ång quèc tÕ ®ang 
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vµ T©y Ban Nha, nh÷ng sè chän läc cßn ®­îc xuÊt b¶n b»ng tiÕng ArËp vµ tiÕng 
Nga. C¸c sè b»ng tiÕng Anh ®­îc xuÊt b¶n hµng th¸ng. C¸c b¶n dÞch sang tiÕng 
kh¸c th­êng ra sau tõ 2 ®Õn 4 tuÇn so víi b¶n tiÕng Anh. 

C¸c ý kiÕn nªu trªn c¸c tê b¸o kh«ng nhÊt thiÕt ph¶n ¶nh quan ®iÓm hoÆc 
chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ Mü. Bé Ngo¹i giao Mü kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi 
dung vµ kh¶ n¨ng truy cËp  th­êng xuyªn ®Õn c¸c trang web kÕt nèi víi c¸c b¸o, 
tr¸ch nhiÖm ®ã hoµn toµn thuéc vÒ c¸c nhµ qu¶n trÞ c¸c trang web ®ã. C¸c bµi b¸o 
cã thÓ ®­îc dÞch vµ ®¨ng l¹i ë n­íc ngoµi trõ c¸c bµi cã yªu cÇu xin phÐp b¶n 
quyÒn. Ng­êi cã ý ®Þnh sö dông c¸c bøc ¶nh cã b¶n quyÒn buéc ph¶i xin b¶n 
quyÒn ®Ó sö dông qua c¸c c¬ quan gi÷ b¶n quyÒn. 

C¸c sè b¸o hiÖn hµnh, sè cò vµ th«ng tin vÒ c¸c sè s¾p ra cã thÓ ®­îc truy 
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journals.htm. C¸c bµi b¸o  ®­îc l­u d­íi nhiÒu d¹ng kh¸c nhau ®Ó tiÖn xem trùc 
tuyÕn, göi ®i, t¶i xuèng vµ in ra. C¸c ý kiÕn ®ãng gãp xin göi ®Õn §¹i sø qu¸n Mü 
(Phßng Th«ng tin-V¨n hãa) hoÆc göi ®Õn toµ so¹n ®Þa chØ: 
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HÀNH ĐỘNG NHÂN ĐẠO VỀ MÌN CỦA HOA KZ:  
LÀM CHO THẾ GIỚI AN TOÀN HƠN 

 
Lincoln P. Bloomfield Jr. 

Đại diện Đặc biệt của Tổng thống và Ngoại trưởng về Hành động chống mìn và là             
Trợ l{ Ngoại trưởng về các vấn đề chính trị-quân sự 

 

Hoa Kz là nước đi đầu trên thế giới về hành động nhân đạo chống mìn và đã đóng góp 
hơn một nửa trong tổng số 1,7 tỷ đô-la Mỹ của toàn thế giới nhằm giảm tác động của 
mìn chưa nổ từ năm 1993 đến nay. Ông Bloomfield nói rằng các bộ Ngoại giao, Quốc 
phòng, và Giáo dục của Hoa Kz, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kz (USAID), và Cơ quan 
Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) của Hoa Kz đang triển khai các chương trình hành động 
chống mìn rất quan trọng phối hợp với Chương trình Hành động Nhân đạo Chống mìn 
của Hoa Kz. Hành động chống mìn thể hiện những giá trị cốt lõi của Mỹ - đó là sự tôn 
trọng cuộc sống con người, chăm lo giảm bớt sự đau khổ của con người, và ủng hộ sự 
độc lập và tự lập về kinh tế. 

Những quả mìn sót lại chưa nổ, di chứng của những cuộc chiến đã qua, những cuộc bạo loạn và 
những chế độ kinh hoàng cầm quyền trong nước đã giết chết hoặc làm tàn phế hàng nghìn người mỗi 

năm ở hàng chục nước trên thế giới. Rất nhiều mìn chưa nổ (hay còn gọi là mìn câm), ước tính có tới 
hàng triệu quả, đang tàn phá nhiều khu vực trên cả hai bán cầu. Mìn và vũ khí chưa nổ (UXO) phá 

hoại việc cung cấp viện trợ nhân đạo, nông nghiệp, thương mại, giáo dục và sự phát triển xã hội. 

Những chất nổ còn sót lại của chiến tranh này làm cạn kiệt những nguồn lực vốn rất ít ỏi dành cho y 
tế và cản trở quá trình tái thiết hậu chiến cũng như phục hồi kinh tế ở những khu vực nghèo đói cần 

cứu trợ nhất. Mìn còn sót lại là một thảm họa nhân đạo kéo dài tình trạng đói nghèo, tuyệt vọng và 
sự bất ổn định trong khu vực. 

Hành động nhân đạo chống mìn (HMA) là thuật ngữ được dùng để chỉ hoạt động dò và dỡ bỏ mìn; 
giáo dục về nguy cơ do mìn gây ra; hỗ trợ nạn nhân sống sót do mìn gây ra; và nghiên cứu, phát 

triển các kỹ thuật và công nghệ dỡ bỏ mìn mới. Chỉ tính riêng từ năm 1993 khi Hoa Kỳ thiết lập 
chương trình hành động liên ngành chống mìn nhằm đưa vào khuôn khổ chính thức những hoạt động 

dỡ bỏ mìn nhân đạo bắt đầu từ năm 1988, Hoa Kỳ đã chi hơn 700 triệu đô-la Mỹ cho hoạt động này. 

Mìn được dỡ bỏ thông qua chương trình này hầu hết được chế tạo và thả bởi các chính phủ và chế độ 
khác mà một số nay không còn tồn tại nữa hoặc bởi các chủ thể phi nhà nước như các nhóm du kích, 
thường dân tham gia vào xung đột giữa các địa phương, các băng nhóm cướp và bọn khủng bố.  

Hành động nhân đạo chống mìn là một vấn đề lưỡng đảng và đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi ngày 

càng tăng của cả đảng viên đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Quốc hội Mỹ. Chính quyền Clinton đã 

GIỚI THIỆU 
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đưa ra Chương trình Dỡ bỏ Mìn Nhân đạo chính thức đầu tiên và Chính quyền Bush tiếp tục đẩy mạnh 
chương trình này. Hành động chống mìn thể hiện những giá trị cốt lõi của người Mỹ, đó là sự tôn 

trọng cuộc sống, chăm lo giảm bớt sự đau khổ của con người, ủng hộ sự độc lập và tự lập về kinh tế, 
và quan tâm đến động vật hoang dã và các loài động vật khác trong nước. 

VAI TRÕ LÃNH ĐẠO CỦA HOA KỲ - KIÊN TRÌ ĐÖNG HƢỚNG 

Những chương trình dỡ bỏ mìn đầu tiên được đưa ra vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 
1990 ở Afghanistan và Campuchia. Những chương trình phần lớn được Chính phủ Mỹ tài trợ này đã 

đặt nền móng cho một phong trào rộng khắp thế giới tập hợp dư luận quốc tế và huy động những 
nguồn lực tài chính to lớn nhằm giải quyết những thảm họa do việc sử dụng bừa bãi mìn nổ chậm gây 

ra. Hiện nay, các chương trình của Hoa Kỳ được phối hợp với các tổ chức đa quốc gia và liên chính 
phủ nhằm khuyến khích khả năng hành động chống mìn của từng địa phương, qua đó các nước bị 

ảnh hưởng bởi mìn có thể triển khai lâu dài các chương trình của mình. 

Hoa Kỳ là thành viên sáng lập của hiệp ước mìn quốc tế đầu tiên là Nghị định thư Bổ sung về Mìn của 

Công ước về Một số Vũ khí Thông thường nhằm điều chỉnh việc sử dụng mìn sát thương, mìn chống 

tăng, chất nổ tự tạo và mìn treo. Trái lại Công ước Ottawa cấm mìn chỉ đề cập đến mìn sát thương và 
không đả động gì đến các chất nổ khác nói trên. Hoa Kỳ giúp soạn thảo Bản bổ sung đầu những năm 

1980, có hiệu lực năm 1998 và được Hoa Kỳ phê chuẩn vào tháng 5/1999. 

Những cột mốc quan trọng khác trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm đảm bảo rằng nước này không làm 

trầm trọng thế vấn đề mìn trên toàn cầu: 

1992 - Thực hiện lệnh cấm đơn phương về xuất khẩu mìn sát thương 

1996 - Đề xướng dỡ bỏ mìn đơn phương khỏi vành đai Căn cứ Hải quân Mỹ ở Guantanamo, Cuba vì 
đây là bãi mìn nổ chậm cuối cùng do Mỹ kiểm soát trên thế giới. Công tác dỡ bỏ hoàn tất năm 1999 

và kiểm tra bảo đảm chất lượng năm 2000. 

1997 - Bổ nhiệm một quan chức cao cấp của Chính phủ Hoa Kỳ làm Đại diện Đặc biệt của Tổng 
thống phụ trách Hành động Chống mìn và thành lập các phòng thuộc Bộ Ngoại giao phụ trách các 

chương trình và quan hệ đối tác hành động chống mìn. 

1998 – Hoàn tất việc phá hủy đơn phương 3,3 triệu quả mìn không tự hủy, chỉ giữ lại đủ số mìn 

dùng để huấn luyện, nghiên cứu và chế tạo, bảo vệ Hàn Quốc. Đa số mìn trong kho vũ khí của Hoa 
Kỳ đều là loại tự hủy không gây ra những tai nạn và những vấn đề lâu dài hàng thập kỷ sau như mìn 

nổ chậm.  

2001 – Thành lập Lực lượng Phản ứng nhanh Dỡ bỏ Mìn đầu tiên trên thế giới hỗ trợ cho các hiệp 

định ngừng bắn và các giải pháp hòa bình trên thế giới, đẩy nhanh quá trình trở về của những người 

ly tán trong nước và người tỵ nạn, và phát động phong trào cứu trợ. 

 



- 13 - 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 

Những nỗ lực quốc tế đã thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình hành động chống mìn. Cho đến nay: 

 Hàng nghìn kilômét vuông đất đai đã được dọn sạch ở gần 60 nước. 

 Số nạn nhân của mìn được báo cáo hàng năm đã giảm hơn một nửa từ mức 26.000 một năm. 

 Hàng năm từ năm 2000, số mìn được dỡ bỏ nhiều hơn số mìn được sử dụng. 

 Nhiều công nghệ và phương pháp phá mìn đã ra đời như loại xe phát quang cây cối chống mìn, 
thiết bị bảo vệ cá nhân cải tiến, các đội chó đánh hơi mìn và nhân viên phá mìn được huấn luyện 

giúp tăng cao hiệu quả và độ an toàn. 

 Một loạt những tiêu chuẩn và các nghị định thư quốc tế đã được đưa ra nhằm giải quyết tất cả 

những vấn đề liên quan đến hành động nhân đạo chống mìn, giúp nâng cao hơn nữa tính hiệu 
quả và năng suất trong hoạt động này.  

Trong những chương trình phá mìn trước đây, thành công được đánh giá qua con số mìn được dỡ bỏ, 
nhưng điều này không đánh giá thỏa ỏa đáng mức độ tiếp cận đất đai hoặc cơ sở hạ tầng của người 

dân do các chương trình dỡ bỏ mìn mang lại. Tương tự như vậy, đếm số người tham gia một khóa 

học về nguy cơ do mìn gây ra không thể cho chúng ta biết được khóa học này có thay đổi đáng kể 
những hành vi có thể dẫn đến rủi ro hay không.  

Chúng ta phải gắn nỗ lực ở các cấp độ với những chỉ số kinh tế xã hội cụ thể như sản lượng lương 
thực tăng, số đường sá được sửa chữa, tỷ lệ thương vong giảm, và đời sống được cải thiện. Sự thất 

vọng của nhà tài trợ là một quan ngại có thật trong một thế giới còn bao nhiêu nhu cầu khác; do đó 
các viên chức phụ trách việc dỡ bỏ mìn phải sử dụng những phương pháp hoạt động có ý nghĩa nhất 

có thể được để thu hút thêm nguồn lực cho hoạt động này. 

Các chương trình hành động nhân đạo chống mìn phải tập trung nỗ lực vào những nơi cần nhất, cân 

đối nguy cơ với nguồn lực để quyết định sử dụng tối ưu nguồn tài chính hiện có. Các kế hoạch triển 

khai chương trình phải vạch ra một “kết quả” dự kiến của viện trợ quốc tế, xác định các phương tiện 
đảm bảo giải quyết ngay lập tức những nguy cơ gay gắt nhất đối với một quốc gia và giải quyết sau 

những nhu cầu ít cấp bách hơn. Ví dụ, kết quả của những cuộc điều tra gần đây về tác động của mìn 
ở Sát và Yêmen rõ ràng cho thấy những vùng đất có nguy cơ gây thương vong lớn nhất và tác hại 

nhất về kinh tế ở những nước này thực ra chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số diện tích đất có mìn.  

Bản thân những nước bị tác động phải coi hành động chống mìn là một ưu tiên quốc gia và đưa nó 

vào các chương trình phát triển chung của mình. Những nỗ lực của Hoa Kỳ tập trung vào việc giúp 
các quốc gia triển khai các chương trình dỡ bỏ mìn của họ để chúng ta có thể dần chuyển viện trợ 

sang cho các nước bị ảnh hưởng bởi mìn khác. Các chính phủ tiếp nhận phải chịu trách nhiệm về 

phân bổ các nguồn lực trong nước cho hành động chống mìn và quản lý chương trình. Nếu nguồn lực 
ít và giảm, các nước phải đưa ra những quyết định về ưu tiên rất khó khăn trong việc giải quyết các 

vấn đề do mìn gây ra của mình. 
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MỞ RỘNG TẦM NHÌN 

Sự hủy hoại môi trường do mìn và UXO tràn lan càng làm trầm trọng thêm những vấn đề như đói 

nghèo và khó khăn về kinh tế. Lính phục viên và lực lượng dân quân vô kỷ luật sở hữu khối lượng lớn 
vũ khí nhỏ và các vũ khí hạng nhẹ khác phá hoại sự ổn định và pháp quyền. Cộng đồng quốc tế phải 

hợp tác tấn công giải quyết những vấn đề này. 

Các cố gắng hành động nhân đạo chống mìn cần được mở rộng thành một giải pháp toàn diện hàn 
gắn vết thương chiến tranh và kiến tạo cơ hội phát triển kinh tế. Các cộng đồng dân cư là nền tảng 

của việc thiết lập những xã hội ổn định mà ở đó những người dân có thể trồng lương thực và vận 
chuyển hàng hóa ra chợ, thanh niên có cơ hội chứ không phải là đi lính, và trẻ em có thể đến trường 

an toàn. 

Hành động nhân đạo chống mìn bản thân nó không phải là cứu cánh: thước đo thành công là sự tái 

thiết, hòa giải và phát triển. Để làm được điều này, các quốc gia bị tác động phải xây dựng năng lực 
quản lý và triển khai những chương trình dỡ bỏ mìn lâu dài. Điều này một phần có nghĩa là giảm số 

lượng người nước ngoài làm công tác dỡ bỏ mìn và tăng số lượng nhân viên bản xứ. 

PHỐI HỢP LÀ CHÌA KHÓA 

Tiền thôi chưa đủ để xây dựng được một thế giới an toàn không có mìn và các chất nổ còn lại khác 

của chiến tranh. Toàn bộ đội ngũ hành động chống mìn phải hợp tác với nhau để đảm bảo rằng 
những nỗ lực chung của chúng ta sẽ bổ sung cho nhau và những mục tiêu của chúng ta sẽ phù hợp. 

Các sáng kiến tài trợ hợp tác như Quỹ ủy thác Quốc tế về Phá mìn và Hỗ trợ Nạn nhân của mìn (ITF) 
đặt trụ sở ở Slovenia tài trợ cho khu vực Bancăng và Capcatz là một mô hình huy động nguồn lực. 

Thông qua thiết lập một hệ thống tài trợ phối hợp, Hoa Kỳ và 29 nước tài trợ khác đã huy động hơn 
100 triệu đô-la Mỹ để hỗ trợ cho hoạt động dỡ bỏ mìn khu vực. Hoa Kỳ cũng đang hợp tác chặt chẽ 

với Liên minh châu Âu để phối hợp quản lý thông tin, các hệ thống thông tin địa tĩnh (GIS) của chúng 

ta và các cuộc điều tra về tác động. 

QUAN HỆ ĐỐI TÁC CÔNG – TƢ 

Chi phí dỡ bỏ hàng triệu quả mìn trên toàn thế giới là rất lớn, cũng như những chi phí liên quan như 
chăm sóc chấn thương, phục hồi chức năng, lắp chân tay giả, các hỗ trợ khác cho nạn nhân sống sót 

do mìn, và viện trợ phát triển cho các nền kinh tế địa phương, khu vực và quốc gia bị chiến tranh tàn 
phá. Một mình các chính phủ thì không đủ nguồn lực để đáp ứng những nhu cầu này. Các cá nhân, 

các hội dân sự và tôn giáo, các tổ chức phi chính phủ, các quỹ từ thiện, và các doanh nghiệp phải và 

cần phải đóng vai trò then chốt trong hoạt động nhân đạo chống mìn. 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra chương trình Đối tác Công-Tư Hành động chống Mìn năm 1999. Cho 

đến nay, nỗ lực này đã tạo ra hơn 40 quan hệ đối tác giúp hỗ trợ công việc tuy khó nhưng cần thiết 
là dỡ bỏ mìn, giáo dục những người dân có nguy cơ do mìn gây ra cần tránh những khu vực có mìn 

và hành vi nguy hiểm với các thiết bị nổ, giúp những người sống sót phục hồi và độc lập trở lại. 
Những nhà đóng góp tư nhân và phi lợi nhuận cho hoạt động nhân đạo chống mìn tiếp tục có những 

đóng góp quan trọng cho nỗ lực này; và họ xứng đáng được khen ngợi về những kết quả đạt được 
cho đến nay. 
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CON ĐƢỜNG PHÍA TRƢỚC 

Việc đánh giá toàn diện chính sách về mìn của Chính phủ Hoa Kỳ đang được tiến hành. Nhiều cá nhân 

và các tổ chức phi chính phủ đang góp phần vào quá trình phối hợp liên ngành nhằm cân bằng giữa 
những vấn đề nhân đạo và những trách nhiệm đặc biệt về an ninh của đất nước chúng ta. 

Cộng đồng quốc tế đã biết thêm nhiều điều kể từ khi bắt đầu hoạt động nhân đạo chống mìn cách 

đây hơn một thập niên. Các chính phủ tài trợ và các quốc gia bị tác động bởi mìn, các tổ chức quốc 
tế, và khu vực tư nhân đã thiết lập nên một mạng lưới quốc tế rộng lớn để giải quyết vấn đề mìn. 

Thông qua hợp tác với nhau, chúng ta có thể giúp thế giới thoát khỏi những tác hại của mìn và các 
loại vũ khí chưa nổ, góp phần khôi phục hòa bình, ổn định, và an ninh cho các xã hội bị chiến tranh 

tàn phá. 
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QUỸ NẠN NHÂN CHIẾN TRANH LEAHY - MỘT CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRỌNG 
TRONG VIỆN TRỢ NHÂN ĐẠO CỦA HOA KZ 

 

Thượng Nghị sỹ Hoa Kỳ Patrick J. Leahy 
Đảng viên Dân chủ bang Vermont 

 

Thượng Nghị sỹ Patrick J.Leahy, người khởi xướng thành lập Quỹ, cho biết Quỹ Nạn 
nhân Chiến tranh Leahy được thành lập năm 1989 nhằm đáp ứng nhu cầu của các nạn 
nhân vô tội của các cuộc xung đột ở các nước đang phát triển. Dưới sự quản l{ của Cơ 
quan Phát triển Quốc tế Hoa Kz (USAID), hàng năm Quỹ cung cấp 10 triệu đô-la Mỹ cho 
các chương trình hỗ trợ những người tàn tật do nội chiến và chiến tranh. Phần lớn số 
tiền này đã được dùng để cung cấp chân tay giả phù hợp giá rẻ và các hỗ trợ có liên 
quan khác như y tế, phục hồi, dạy nghề cho các nạn nhân của mìn và các vũ khí chưa nổ 
khác (UXO). 

Cách đây nhiều năm, khi vợ tôi là Marcelle và tôi bắt đầu đi thăm các nước đang phát triển, chúng tôi 
đã chứng kiến những tàn phá của xung đột đối với dân thường. Những đường phố ở Phnompenh, 

Managua, Kabul, và nhiều thành phố khác đầy rẫy những người tàn tật ăn xin, đa số là trẻ em. Chúng 
tôi nhanh chóng biết được rằng đa số là những nạn nhân vô tội của chiến tranh, họ là những nông 

dân và học sinh bị tàn phế do mìn và các thiết bị chưa nổ khác (UXO). Những nạn nhân không thể 
phủ nhận này không chỉ bị tàn phế và bị cộng đồng tẩy chay, họ còn thường chẳng có kế sinh nhai và 

bị hất ra đường phố.  

Quỹ Nạn nhân Chiến tranh Leahy được thành lập năm 1989 nhằm đáp ứng nhu cầu của các nạn nhân 
vô tội của các cuộc xung đột ở các nước đang phát triển. Dưới sự quản lý của Cơ quan Phát triển 

Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), hàng năm Quỹ cung cấp 10 triệu đô-la Mỹ cho các chương trình hỗ trợ 
những người tàn tật do nội chiến và chiến tranh. Phần lớn số tiền này đã được dùng để cung cấp 

chân tay giả phù hợp giá rẻ và các hỗ trợ có liên quan khác như y tế, phục hồi, dạy nghề cho các nạn 
nhân của mìn và các vũ khí chưa nổ khác (UXO). Quỹ cũng đã được sử dụng để giúp những người 

chịu hậu quả gián tiếp của xung đột như bệnh bại liệt do các chiến dịch tiêm chủng bị gián đoạn.  

Khi lần đầu tiên tôi đề xuất thành lập Quỹ, nói thật Bộ Ngoại giao và USAID không mặn mà lắm. Họ 

nói rằng giúp đỡ nạn nhân chiến tranh không phải là ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Đó không 

phải là “mục tiêu chiến lược”. Nạn nhân chiến tranh không cần đến ngân sách của họ; cũng như 
những người khác, họ sẽ hưởng lợi từ các chương trình phát triển kinh tế và y tế khác của chúng ta. 

Nhưng những gì tôi đã chứng kiến khiến tôi tin chắc rằng một giải pháp có trọng điểm và quy mô hơn 
vừa là một nhu cầu cấp thiết vừa là một cơ hội. 

Trong vài năm đầu thực hiện chương trình, chúng tôi bắt đầu từ những việc nhỏ và học hỏi được 
nhiều điều. Ví dụ, chúng tôi nhận thấy rằng tập huấn cho dân địa phương với đa số là người tàn tật là 

việc làm rất quan trọng. Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng giúp người cụt chân đi lại hay sử dụng xe 
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lăn đơn giản chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi cũng nhận thấy có rất nhiều trở ngại đối với những 
người này khi phục hồi và cố gắng xây dựng lại cuộc sống. Dĩ nhiên có phục hồi cơ thể nhưng những 

người này cũng phải có những điều chỉnh xã hội và tâm lý, phải đối mặt với tình trạng thiếu tay nghề 
và bị phân biện đối xử ở nơi làm việc. 

Cũng như các bộ phận chân tay giả, biện hộ, xây dựng pháp chế và cải cách chính sách bởi và vì 

người tàn tật cũng rất cần thiết cho việc hòa nhập về kinh tế và xã hội của họ.  

USAID có một đội ngũ quản lý Quỹ rất xuất sắc và cống hiến hết mình, họ tham khảo rất chặt chẽ với 

Quốc hội trong quá trình triển khai. Kể từ khi thành lập, hơn 112 triệu đô-la Mỹ đã được giải ngân 
thông qua 19 tổ chức phi chính phủ (NGO) ở 28 nước Trung Mỹ, châu Phi vùng hạ Xahara, Trung 

Đông, Nam Á và Đông Nam Á.  

Một trong những giờ phút đáng tự hào nhất của tôi là khi Tổng thống George H. W. Bush đồng ý sử 

dụng Quỹ Leahy ở Việt Nam và đây là sự viện trợ đầu tiên của Hoa Kỳ cho nhân dân Việt Nam kể từ 
sau chiến tranh. Quỹ ở Việt Nam đã không chỉ cải thiện đời sống người dân; Quỹ đã giúp hai đối thủ 

cũ trước đây hợp tác với nhau để khôi phục lòng tin. Vì đơn thuần mang tính nhân đạo nên Quỹ là 

một cơ chế trung lập mở đường cho đối thoại về một loạt các vấn đề và cuối cùng đã dẫn đến việc 
nối lại quan hệ ngoại giao chính thức. Mới đây, Quỹ đã được dùng ở Việt Nam để hỗ trợ các nỗ lực 

nhằm thông qua hai bộ luật quốc gia về người tàn tật và đề ra quy định về thiết kế xây dựng và các 
tiêu chuẩn xây dựng đảm bảo tiện lợi sử dụng cho người tàn tật. 

Trong nhiều năm qua, Quỹ đã điều chỉnh hỗ trợ nhiều hạng mục như cải thiện dịch vụ y tế và giải 
phẫu, xây dựng và thực thi luật và chính sách liên quan đến người tàn tật, tăng cường quan hệ đối 

tác giữa NGO và chính phủ, tạo công ăn việc làm và các cơ hội kinh tế.  

Mỗi nước đều có những thách thức và cơ hội khác nhau. Ví dụ, ở Lào, một nước nghèo với vấn đề 

UXO rất nghiêm trọng, Quỹ đã tập trung giải quyết các nhu cầu về giải phẫu, y tế, và phục hồi cho 

nạn nhân bị chấn thương ở những khu vực nông thôn hẻo lánh. Ở Libăng, Quỹ đang hỗ trợ một hợp 
tác xã các nạn nhân của mìn phát triển thị trường cho nông sản địa phương. Ở Sierra Leone, Quỹ đã 

được dùng để cung cấp chân tay giả và tư vấn nghề nghiệp, tâm lý cho trẻ em và người lớn bị tàn 
phế trong nội chiến. 

Trong số nhiều thách thức còn lại, việc đảm bảo duy trì các chương trình có lẽ là điều quan trọng 
nhất. Không may thay ở những nước hậu xung đột mà thực ra là ở hầu hết các nước đang phát triển, 

giải quyết nhu cầu của người tàn tật không phải là ưu tiên của chính phủ. Các quan chức chính phủ 
thường muốn quản lý những chương trình này, nhưng họ không có nguồn lực hay trình độ để thực 

hiện một cách hiệu quả. Có những trường hợp các chương trình do Quỹ tài trợ có chất lượng giảm sút 

nhanh chóng sau khi NGO giao cho chính phủ quản lý. Những trường hợp thành công nhất về tính 
bền vững của chương trình chỉ có ở nơi các chương trình của Quỹ đã được đưa vào các hệ thống y tế 

sẵn có, với các đối tác khu vực tư nhân và đội ngũ cán bộ được đào tạo phù hợp, được giám sát và 
hỗ trợ, và đáp ứng được những nhu cầu của người tàn tật. 

Do chủ yếu được dùng để giúp nạn nhân của mìn nên Quỹ Leahy là một bộ phận của những nỗ lực 
hoạt động chống mìn ở quy mô lớn hơn của Chính phủ Hoa Kỳ. Hỗ trợ nạn nhân của mìn là một trong 

ba chân kiềng - những chân kia là dỡ bỏ mìn nhân đạo, và cấm sản xuất, xuất khẩu, và sử dụng mìn. 
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Muốn giải quyết vấn đề mìn toàn cầu thì ủng hộ cả ba là điều quan trọng, đặc biệt với tư cách là siêu 
cường duy nhất trên thế giới. 

Mặc dù Hoa Kỳ chưa tham gia Công ước Ottawa của thế giới cấm mìn sát thương, nhưng chúng tôi là 
nước đóng góp lớn nhất trên thế giới cho hoạt động dỡ bỏ mìn nhân đạo. Bộ Ngoại giao dự kiến chi 

50 triệu đô-la Mỹ trong năm tài khóa 2004, đó là chưa kể ít nhất cũng mất một khoản như vậy để dỡ 

bỏ hàng triệu quả mìn chưa nổ và các UXO khác trên khắp Afghanistan và Iraq. Những nỗ lực này tuy 
tốn kém, mất thời gian và nguy hiểm nhưng sẽ ngăn chặn thương vong và tàn phế cho hàng nghìn 

người dân vô tội. 

Mục tiêu của tôi là một ngày nào đó có thể nói rằng Quỹ Nạn nhân Chiến tranh Leahy không còn cần 

thiết nữa. Nhưng bất chấp những nỗ lực của Hoa Kỳ và các nước khác trong việc dò và phá hủy mìn 
trước khi chúng bị trẻ em kích nổ, những vũ khí giấu mặt này và những quả bom chùm giống như 

UXO sẽ làm tàn phế và giết người bừa bãi trong tương lai trước mắt. Vì lý do đó, Quỹ sẽ tiếp tục đóng 
vai trò trong chính sách đối ngoại Mỹ - không phải vì nó nhất thiết phải phù hợp với một mục tiêu 

chiến lược nào đó, và không phải vì nó nhất thiết phải thúc đẩy một mục tiêu chính sách đối ngoại 

nào đó khác (dù thường là vậy). Quỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng vì đó là điều đúng đắn và 
nhân đạo mà quốc gia giàu có nhất và hùng mạnh nhất thế giới cần làm.  
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ÁP DỤNG DỊCH TỄ HỌC VÀO LĨNH VỰC  
KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CỦA MÌN 

 

Mark Anderson, Tiến sỹ Y học và Thạc sỹ về Y tế Cộng đồng (MPH) 
và Michael Lipton Gerber, MPH 

Trung tâm Sức khỏe Môi trường Quốc gia, Cơ quan Kiểm soát Bệnh dịch Hoa Kz 

 

Vận dụng cácbiện pháp của những nhà dịch tễ học khi nghiên cứu tình trạng sức khỏe 
cộng đồng, các quan chức trong lĩnh vực khắc phục hậu quả của mìn đang có được một 
cái nhìn thấu đáo về hậu quả trực tiếp và gián tiếp do mìn và đạn dược chưa nổ đối với 
y tế công cộng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điều chưa được sáng tỏ. Hai tác giả, hai nhà 
dịch tễ học người Mỹ đã lập luận rằng cần tăng cường nỗ lực điều tra và việc thu thập 
số liệu cũng cần được tiến hành một cách có hệ thống hơn. 

Ảnh hưởng về y tế công cộng của mìn và đạn dược chưa nổ (UXO) đối với thường dân đã được chứng 

minh rõ ràng trên văn bản(1-9). Mìn và UXO không những gây tử vong, tàn phế và thương tích mà còn 

tạo ra những hậu quả gián tiếp về y tế công cộng cho người dân. Trên những khu vực tập trung số 
lượng lớn mìn và UXO, những hậu quả gián tiếp có thể là những ảnh hưởng tâm lý kéo dài, hiện 

tượng di dân và khả năng sử dụng nước sạch và đất canh tác bị hạn chế, có thể dẫn tới nguy cơ 
truyền bệnh và suy dinh dưỡng cao. Mìn và UXO còn có thể gây ra gánh nặng tài chính đáng kể cho 

gia đình, cơ quan y tế và cộng đồng. 

Chúng ta vẫn còn nhiều điều phải nghiên cứu về ảnh hưởng của mìn và UXO đối với tình trạng sức 

khỏe của các khu dân cư chịu ảnh hưởng. Ví dụ, chúng ta không biết chính xác có bao nhiêu người bị 
thương và tử vong do mìn và UXO mỗi năm, chúng ta không biết hành vi hay đặc tính nào đã đặt mọi 

người trước nguy cơ bị thương và tử vong do mìn và UXO và chúng ta không biết những hoạt động 

phòng ngừa như giáo dục về hiểm họa của mìn có hiệu quả hay không. 

Chúng ta có thể bắt đầu đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi này bằng cách giới thiệu những nguyên 

tắc của ngành dịch tễ học ứng dụng, cơ sở khoa học của ngành y tế công cộng vào trong hoạt động 
khắc phục hậu quả của mìn. Bằng cách áp dụng dịch tễ học cơ sở, ngành y tế cộng đồng đã có 

hướng giải quyết tốt hơn khi thành công trong việc phòng ngừa các vấn đề y tế cộng đồng liên quan 
tới thương tật khác như tự sát và tai nạn giao thông(10-12). Đi theo hướng giải quyết tương tự trong 

lĩnh vực khắc phục hậu quả của mìn có thể tạo ra tính chặt chẽ về mặt khoa học cần thiết khi giải 
quyết một vài câu hỏi liên quan chưa có lời giải để cuối cùng đạt tới thành công lớn hơn trong việc 

phòng ngừa tử vong, tàn phế và thương tích do mìn và UXO gây ra. 

Ngành dịch tễ học nghiên cứu các vấn đề bệnh lý như bệnh tật và tổn thương trong cả cộng đồng 
dân cư hơn là trong các cá nhân riêng lẻ. Một mục tiêu của ngành dịch tễ học ứng dụng là xác định 

những ảnh hưởng của một tình trạng bệnh lý đối với một cộng đồng dân cư. Để phát triển các chiến 
lược phòng ngừa hiệu quả, các nhà dịch tễ học thu thập và phân tích các số liệu để trả lời cho các câu 

hỏi cơ bản: 
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 Ai bị ảnh hưởng bởi tình trạng bệnh lý? 

 Về mặt địa lý thì tình trạng bệnh lý xảy ra ở đâu? 

 Tình trạng bệnh lý xảy ra khi nào? 

 Một người rơi vào tình trạng bệnh lý như thế nào và tại sao? 

Các nhà dịch tễ học đi từ câu hỏi tới câu trả lời bằng cách áp dụng cách giải quyết với bốn bước quan 

trọng: (1) xác định tính chất nghiêm trọng, phạm vi và đặc tính của vấn đề; (2) nghiên cứu những 
nhân tố khiến nguy cơ nhiễm bệnh, tổn thương hoặc thương tật tăng lên và xác định nhân tố nào có 

thể biến đổi; (3) xác định những gì có thể tiến hành để phòng ngừa vấn đề bằng cách sử dụng thông 
tin về nguyên nhân và nhân tố nguy cơ để lên kế hoạch, thử nghiệm và đánh giá những biện pháp 

ngăn chặn; và (4) triển khai những biện pháp ngăn chặn có triển vọng nhất trên diện rộng. 

Các nhà hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả của mìn đã áp dụng một vài bước quan trọng 

trong số đó. Các hệ thống điều tra đã được phát triển ở một vài vùng chỉ cần có những thông tin có 
giá trị về mức độ trầm trọng của các thương tích do mìn và UXO gây ra ở đó. Tuy nhiên, những hệ 

thống điều tra đó thường bị hạn chế về phạm vi hoạt động và không ổn định khi hoạt động. Phần lớn 

các hệ thống điều tra thương tích do mìn và UXO gây ra được đặt tại bệnh viện và không tính được 
những đối tượng tử vong và tổn thương chưa tới bệnh viện bao giờ. 

Cho dù công việc thu thập số liệu về tổn thương và thương tật do mìn là rất khó khăn ở các nước chịu 
ảnh hưởng nhưng chúng ta phải mở rộng phạm vi những nỗ lực điều tra hiện tại bằng cách cung cấp 

số liệu bổ xung nhận từ các hệ thống điều tra trong cộng đồng và các cuộc điều tra định kỳ xuyên 
quốc gia. Chúng ta cũng phải đảm bảo rằng số liệu điều tra được thu thập theo một phương thức 

nhất quán và sẽ cho phép so sánh giữa các quốc gia. Tính nhất quán trong công việc thu thập số liệu 
có thể có được nhờ phát triển và ứng dụng những hệ số liệu tối thiểu giúp cung cấp những phương 

tiện thu thập số liệu và định nghĩa đã được chuẩn hóa của ngành dịch tễ học. Một vài nỗ lực đã được 

thực hiện để phát triển phương tiện thu thập số liệu nhưng những phương tiện này vẫn chưa được áp 
dụng rộng rãi (13, 14). 

Xác định các nhân tố làm tăng nguy cơ tổn thương là bước quan trọng thứ hai trong hướng giải quyết 
vấn đề phòng ngừa tổn thương do mìn và UXO của ngành y tế công cộng. Các phương pháp dịch tễ 

học như nghiên cứu chuyên sâu có thể được sử dụng để xác định những nhân tố nguy cơ tiềm ẩn 
dẫn tới tử vong và tổn thương do mìn và UXO. Những nghiên cứu này có thể được tiến hành ở mức 

độ cá nhân và cộng đồng để xác định hành vi hay đặc tính nào của cá nhân hoặc cộng đồng đã đặt 
họ trước nguy cơ tổn thương và tử vong cao hơn. Những tổ chức y tế công cộng như Cơ quan Kiểm 

soát Dịch bệnh (CDC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có thể tiến hành một vài nghiên cứu như thế 

nhưng sẽ tốt hơn nếu nhân viên y tế công cộng tham gia khắc phục hậu quả của mìn có thể giúp tiến 
hành các nghiên cứu đó. 

Cách giải quyết của ngành y tế công cộng cũng bao gồm cả hoạt động giáo dục và tiến hành các 
chương trình phòng ngừa hiệu quả. Hiện nay đã có các chiến lược như thế được thực hiện như 

chương trình giáo dục hiểm họa của mìn mà chưa được đánh giá cẩn thận. Do đó, hiệu quả giảm bớt 
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tổn thương do mìn và UXO của các chương trình này vẫn chưa được biết tới. Ví dụ, có thể so sánh 
những cộng đồng đã có chương trình giáo dục hiểm họa của mìn với những cộng đồng còn chưa có. 

Đã được sử dụng thành công khi đánh giá các chương trình phòng ngừa tổn thương khác, chiến lược 
so sánh này có thể cho thấy số lượng tổn thương do mìn và UXO ở cộng đồng đã có chương trình 

giáo dục có giảm xuống hay không(15, 16). Tiếp đó, nếu chương trình phòng ngừa được đánh giá là có 

hiệu quả, các nhân viên y tế công cộng sẽ có thể hỗ trợ trong việc phổ biến và tiến hành chương 
trình trên diện rộng. 

Các chuyên gia y tế công cộng có thể hỗ trợ nhân viên khắc phục hậu quả của mìn áp dụng những 
phương pháp dịch tễ học vào việc phòng ngừa tổn thương do mìn và UXO. Họ còn có thể đào tạo 

những nhân viên này về dịch tễ học cơ sở để bắt đầu tự áp dụng các phương pháp đó. Vào tháng 10 
năm 2003, CDC và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã phối hợp tổ chức chương trình Dịch tễ 

học Thực hành cho khóa học Khắc phục hậu quả của mìn (FEMAC). Khóa học này đã đào tạo cơ bản 
cho 25 chuyên gia khắc phục hậu quả của mìn về các phương pháp dịch tễ học thực hành. Các chủ 

đề trong khóa học hai tuần này gồm những khái niệm cơ bản trong ngành dịch tễ học, xây dựng kế 

hoạch điều tra, đánh giá chương trình, sử dụng số liệu để ra quyết định và trình bày số liệu. Những 
người tham gia cũng sẽ được đào tạo về EpiInfo 2002, một phần mềm trọn gói về thu thập và phân 

tích số liệu dịch tễ học. CDC và UNICEF dự định sẽ tiến hành khóa học này đều đặn để đào tạo các 
chuyên gia khắc phục hậu quả của mìn về dịch tễ học ứng dụng và để thúc đẩy sự phát triển có hệ 

thống các chương trình hiệu quả về phòng ngừa tổn thương do mìn và UXO gây ra. 

Lĩnh vực khắc phục hậu quả của mìn đang đối mặt với rất nhiều thách thức khi ngăn ngừa tử vong và 

tổn thương do mìn và UXO. Áp dụng các phương pháp của dịch tễ học cơ sở có thể cung cấp cho 
nhân viên khắc phục hậu quả của mìn công cụ hiệu quả tương xứng với những thách thức đó. Bằng 

cách mô tả toàn diện vấn đề, xác định chính xác những nhân tố nguy cơ, định hướng và đánh giá có 

hiệu quả các phương pháp phòng ngừa, chúng ta có thể giảm bớt ảnh hưởng của mìn và UXO đối với 
dân thường. 
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BỘ QUỐC PHÒNG HOA KZ: CHIA SẺ ĐÀO TẠO VÀ  
CÔNG NGHỆ VỚI CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ 

 

 

Bắt đầu từ tháng 5 năm 1996, Bộ Quốc phòng Hoa Kz đã được chỉ đạo mở rộng đáng 
kể chương trình gỡ mìn nhân đạo của mình để phát triển công nghệ dò phà mìn tiên 
tiến và chia xẻ công nghệ mới đó với cộng đồng quốc tế. Thứ trưởng Quốc phòng quản 
l{ các hoạt động đặc biệt và xung đột mức thấp điều hành Chương trình Gỡ mìn Nhân 
đạo của Bộ Quốc phòng. 

 
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DOD) đào tạo các quốc gia những công đoạn gỡ mìn, hiểu rõ về mìn và trợ 

giúp nạn nhân cũng như phát triển năng lực lãnh đạo và tổ chức cần thiết khi duy trì chương trình 

sau khi nhân viên huấn luyện của quân đội Hoa Kỳ rút đi. Ngoài ra, một chương trình phát triển và 
nghiên cứu của Bộ Quốc phòng sẽ hình thành những công nghệ mới để giải quyết các vấn đề về mìn. 

 
Chính sách về mìn của Hoa Kỳ được xây dựng thông qua một tiến trình liên ngành. Hội đồng An ninh 

Quốc gia đánh giá những mối quan ngại do các bộ ngành đưa ra và góp ý vào quyết định của tổng 
thống. Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Ban Tham mưu là những cơ quan chịu trách nhiệm chính 

thực thi quyết định đó. 
 

Chương trình Gỡ mìn Nhân đạo của DOD cố gắng giảm bớt thương vong cho dân thường, tạo điều 

kiện cho người tị nạn trở về và người dân sơ tán trong nước tới nơi ở mới, củng cố tính ổn định quốc 
gia, khuyến khích sự hợp tác và tham gia của quốc tế. Chương trình sẽ giúp tạo dựng và hỗ trợ 

phương tiện làm việc với mìn trong thời gian dài bằng cách cung cấp nguồn lực và kỹ năng để các 
nước liên quan có thể tạo được tình trạng an toàn đối với mìn. 

 
DOD xây dựng Chương trình Nghiên cứu và Phát triển (R&D) Gỡ mìn Nhân đạo để phát triển thiết bị 

có thể sử dụng ngay lập tức trong các nhiệm vụ và môi trường gỡ mìn nhân đạo khác nhau trên thế 
giới. Mục đích của chương trình là cung cấp thiết bị cho lực lượng gỡ mìn quốc tế để giảm bớt thời 

gian và chi phí liên quan tới hoạt động gỡ mìn mà vẫn nâng cao độ an toàn cho người thực hiện. 

 
Điều này được thực hiện nhờ: 

 Tận dụng thiết bị dễ mua; 
 Kết hợp các công nghệ cao và 

 Tận dụng các công nghệ đang có trong những chương trình chống bom mìn được sử dụng vì mục 
đích quân sự. 

 
Chương trình có mục đích cải tiến công nghệ dò mìn và bãi mìn, làm sạch khu vực, làm sạch cây cối, 

tháo gỡ mìn cơ học, vô hiệu hóa mìn, bảo vệ từng nhân viên dò phá mìn và dụng cụ dò phá mìn cá 
nhân. 
 

 
ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH 
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Sư đoàn Chống mìn thuộc Ban Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng (RDECOM) Công nghệ Cảm ứng 

Điện tử và Nhìn Đêm (NVESD) của Quân đội Hoa Kỳ là bộ phận điều hành Chương trình Nghiên cứu 
và Phát triển Gỡ mìn Nhân đạo. Sư đoàn Chống mìn thuộc NVESD đã có nhiều năm kinh nghiệm 

nghiên cứu và phát triển hoạt động gỡ mìn quân sự. Tính chuyên nghiệp trong công tác phá gỡ mìn 

cùng với cơ sở sản xuất cấp quốc tế và các cơ sở kiểm tra hữu cơ đã khiến Sư đoàn Chống mìn đặc 
biệt xứng đáng tiến hành Chương trình Nghiên cứu và Phát triển Gỡ mìn Nhân đạo rất quan trọng 

này. 
 

Mỗi năm Văn phòng của Chương trình Nghiên cứu và Phát triển Hoạt động Gỡ mìn Nhân đạo mời đại 
diện từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi mìn tới dự Hội thảo Yêu cầu Hàng năm để xác định và cập nhật 

những nhu cầu cấp bách nhất của họ. 
 

TỔ CHỨC CHƢƠNG TRÌNH 

 
Ngay khi kế hoạch chương trình được thông qua, quá trình thiết kế và phát triển công nghệ kiểu mới 

sẽ bắt đầu. Chủ yếu điều này sẽ được thực hiện thông qua một trong hai phương pháp sau. Phương 
pháp thứ nhất là trao tặng các hợp đồng bản mẫu cho các công ty của Hoa Kỳ và nước ngoài khác 

nhau chuyên phát triển phương tiện dò phá mìn. Phương pháp thứ hai là thiết kế và chế tạo các bản 
mẫu trong cơ sở sản xuất duy nhất của NVESD. Các cuộc điều tra thị trường quốc tế sẽ giúp xác định 

thiết bị dễ mua để dò mìn, làm sạch cây cối và gỡ mìn, vô hiệu hóa mìn và bảo vệ cá nhân. Sau khi 
được chế tạo, các bản mẫu này sẽ phải qua khâu kiểm định độ cải tiến để khẳng định rằng tất cả các 

yêu cầu đã được đáp ứng. Nếu kết quả kiểm định xác định thêm được những thay đổi trong chế tạo 

giúp cải thiện hoạt động của hệ thống thì những thay đổi đó sẽ được tiến hành và hệ thống sẽ được 
kiểm tra lại. 

 

ĐÁNH GIÁ ĐỊA BÀN 

 
Một Đội Đánh giá Địa bàn có đại diện của Văn phòng của Chương trình Nghiên cứu và Phát triển Hoạt 

động Gỡ mìn Nhân đạo sẽ hỗ trợ quốc gia yêu cầu xác định thiết bị phá gỡ mìn mẫu phù hợp nhất với 
vấn đề về mìn của nước đó. Nhiều nhân tố như địa hình, thời tiết, kiểu loại mìn cũng được xem xét. 

Kết thúc quá trình đánh giá là đề xuất loại mẫu phù hợp nhất. Sau đó mẫu thử này sẽ được tiến hành 

kiểm định trong thời gian thông thường là sáu tháng hoặc một năm. 
 

TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH THỰC TẾ  

 

Ngay khi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng quản lý các hoạt động đặc biệt và xung đột mức thấp SO/LIC 
đồng ý triển khai, Văn phòng của Chương trình Nghiên cứu và Phát triển Hoạt động Gỡ mìn Nhân đạo 

sẽ liên hệ với đại diện của Đại sứ quán Hoa Kỳ, trụ sở tác chiến của Bộ Tư lệnh và đại diện có thẩm 
quyền của nước sở tại để bắt đầu quá trình triển khai. Yêu cầu đầu tiên của công việc là hoàn tất một 

Biên bản Ghi nhớ, một Hiệp định Hỗ trợ Hậu cần và kế hoạch kiểm định nêu rõ trách nhiệm của từng 

cá nhân. Ngay khi tất cả những điều này được hoàn tất, Văn phòng của Chương trình Nghiên cứu và 
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Phát triển Hoạt động Gỡ mìn Nhân đạo sẽ vận chuyển thiết bị cùng tài liệu hướng dẫn đa ngôn ngữ 
tới nước sở tại và tiến hành đào tạo. Sau khi nhóm đào tạo rút đi, Văn phòng của Chương trình 

Nghiên cứu và Phát triển Hoạt động Gỡ mìn Nhân đạo theo thông lệ sẽ có các chuyến viếng thăm 
định kỳ để trợ giúp. 

 

CHUYỂN SANG HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ 
 

Có thể nước sở tại sẽ là một phần trong đội phát triển tham gia vào các cuộc họp và giám sát quá 
trình kiểm định. Đổi lại, nước sở tại đồng ý cho tiến hành một cuộc diễn tập kiểm định bản mẫu. 

Nước này sẽ có lợi do tham gia vào quá trình cải tiến công nghệ được thiết kế đặc biệt cho những vấn 
đề của nước mình, còn Chương trình Nghiên cứu và Phát triển Hoạt động Gỡ mìn Nhân đạo nhận 

được lợi ích từ những thông tin và kinh nghiệm thu được từ quá trình kiểm định. 
 

THÔNG BÁO CHO LỰC LƢỢNG PHÁ MÌN 

 
Chương trình Nghiên cứu và Phát triển Hoạt động Gỡ mìn Nhân đạo có trách nhiệm liên tục thông tin 

cho lực lượng dò phá mìn quân đội và nhân viên nhân đạo khắc phục hậu quả của mìn về quá trình 
phát triển công nghệ của mình. Văn phòng của Chương trình Nghiên cứu và Phát triển Hoạt động Gỡ 

mìn Nhân đạo thực hiện công việc này bằng nhiều cách. Những công nghệ đã cải tiến được ghi trong 
Danh mục Thiết bị Công nghệ Cải tiến có trên Internet, được in ra thành các tập tài liệu và đĩa CD. 

Danh mục này được cập nhật khoảng hai năm một lần. Kết quả kiểm định được gửi tới những cơ 
quan và cá nhân trong lực lượng dò phá mìn quốc tế để quyết định đầu tư thiết bị. Chương trình cũng 

đã xây dựng một bản tin được cập nhật thường xuyên trên trang web của mình cho tất cả mọi người. 
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QUAN HỆ CÁ NHÂN-CỘNG ĐỒNG LÀ KHÔNG THỂ THIẾU KHI GIÚP ĐỠ NẠN 
NHÂN CỦA MÌN  

 
Kenneth R. Rutherford 

Đồng Sáng lập Mạng lưới Nạn nhân của mìn, Giáo sư Chính trị thuộc Đại học Tây Nam 
Bang Missori 

 

 

Tác giả, một nạn nhân của mìn, nhấn mạnh vai trò tối quan trọng của quan hệ cá nhân-
cộng đồng khi giúp đỡ nạn nhân của mìn. Ông Kenneth R. Rutherford nói rằng cho dù 
các nỗ lực trợ giúp nạn nhân của mìn của Chính phủ Hoa Kz đối với các nước không 
giống nhau và các chương trình thì hết sức đa dạng, nhưng tôi tin rằng chân tay giả, 
công tác tư tưởng cho người khuyết tật và quá trình tái hòa nhập xã hội là ba lĩnh vực 
quan trọng nhất mà Chính phủ Hoa Kz quan tâm khi giúp đỡ những nạn nhân còn sống. 

 

Vào ngày 16 tháng 12, 1993 một tai nạn với mìn đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời tôi. Nhờ sự trợ giúp y 
tế và chương trình phục hồi chức năng tuyệt vời, tôi đã học được cách sống là một người không còn 

tay chân và theo đuổi ước mơ làm giáo viên của mình. Tôi là một trong số những nạn nhân may mắn 
của mìn còn sống, nhiều người đã không nhận được sự trợ giúp đúng mức hoặc đã chết. 

 
Trong khi con số nạn nhân của mìn được ghi nhận giảm từ khoảng 26.000 người mỗi năm trong thập 

kỷ 90 xuống chỉ còn non nửa, khoảng 11.700 vào năm 20021 thì vẫn còn hơn 300.000 nạn nhân của 
mìn trên toàn thế giới. Theo ước tính trong vòng 10 năm tới sẽ tốn khoảng ba tỷ đô-la cho hoạt động 

phục hồi chức năng2. 

 
Để giải quyết nhu cầu này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang hợp tác với các tổ chức phi chính phủ (NGO) 

trong phạm vi các kế hoạch nhân đạo về mìn bao gồm cả các hoạt động cứu trợ nạn nhân còn sống. 
Bài báo này nêu bật vai trò tối quan trọng của quan hệ cá nhân-cộng đồng trong chương trình hỗ trợ 

nạn nhân của mìn. Cho dù sự trợ giúp nạn nhân của mìn của chính phủ Hoa Kỳ đối với các nước là 
không giống nhau và các chương trình thì hết sức đa dạng, nhưng tôi tin rằng chân tay giả, công tác 

tư tưởng cho người khuyết tật và quá trình tái hòa nhập xã hội là ba lĩnh vực quan trọng nhất mà 
chính phủ Hoa Kỳ quan tâm khi giúp đỡ những nạn nhân còn sống. 

 

Sự trợ giúp nạn nhân còn sống là toàn diện và không giới hạn trong việc sơ cứu tổn thương do mìn 
nổ và cung cấp chân tay giả3. Nó cũng bao gồm cả quá trình chữa trị sau đó để giúp nạn nhân và gia 

đình phục hồi về thể chất, thần kinh và tâm lý. Chính những nạn nhân của mìn đã coi sự trợ giúp này 
là “cấp cứu và chăm sóc y tế, được sử dụng các chân tay giả, xe lăn và thiết bị trợ giúp; quá trình tái 

hòa nhập kinh tế xã hội; trợ giúp tâm lý của những người xung quanh, các dịch vụ pháp luật và tư 
vấn”4. Những hoạt động này có thể diễn ra dưới hình thức chăm sóc phục hồi chức năng liên tục, tư 

BÌNH LUẬN  
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vấn tâm lý và xã hội, đào tạo nghề, biện hộ đòi thêm quyền lợi cho người khuyết tật và cải cách tư 
pháp để xóa bỏ rào cản đối với người khuyết tật nhằm đưa họ hòa nhập với xã hội. 

 
Nguồn hỗ trợ chủ yếu của Chính phủ Hoa Kỳ cho chương trình hỗ trợ nạn nhân còn sống là Cơ quan 

Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ/Quỹ Nạn nhân Chiến tranh Patrick J. Leahy (USAID-LWVF). Nó cung cấp sự 

hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho người dân là nạn nhân của chiến tranh bao gồm cả những nạn nhân 
bị thương do mìn ở các nước đang phát triển. Tới nay, LWVF đã trao hơn 112 triệu đô-la cho hơn 28 

nước. Trong vòng 10 năm qua, quỹ này đã cung cấp tài chính cho các cơ sở sản xuất các chân tay giả 
và hoạt động theo dõi bệnh nhân sau đó. 

  
Một trong những đối tác chính của LWVF là Quỹ Cựu Chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVAF), một tổ chức 

phi chính phủ tại Washington, D.C. Năm 1992, VVAF đã thành lập Trung tâm Phục hồi Chức năng 
Kien Khleang ở Campuchia, một cơ sở điều trị và xưởng chế tạo trang bị đầy đủ mỗi tháng cung cấp 

hơn 140 chân tay giả và 30 xe lăn. Đặc biệt cần lưu ý rằng nhiều nhân viên ở đây là các bệnh nhân 

cũ của Trung tâm. Hiện nay Trung tâm điều trị cho hơn 240 bệnh nhân mỗi tháng và cho tới nay đã 
giúp đỡ được hơn 10.000 người Campuchia với 70 phần trăm là nạn nhân của mìn. Đó là trung tâm 

phục hồi lớn nhất Campuchia và tiếp tục nhận được hỗ trợ từ USAID-LWVF. 
  

LWVF cũng giúp nâng cao đời sống cho những nạn nhân còn sống bằng cách khuyến khích và tăng 
cường cơ hội học tập, đào tạo và việc làm cho họ. Về vấn đề này, LWVF liên kết với Mạng lưới Nạn 

nhân của mìn (LSN), một tổ chức phi chính phủ được những nạn nhân của mìn thành lập nhằm giúp 
tiến hành có hiệu quả hoạt động phục hồi trong thời gian dài và giúp những người không còn tay 

chân khôi phục lại cuộc sống năng động, có ích. Để giúp các nạn nhân còn sống, LSN đã phát hành 

một loạt sách giáo dục về tàn phế chân tay với thông tìn nhận từ những nạn nhân không còn tay 
chân và những chuyên gia phục hồi chức năng từ bảy nước. Hoạt động này được chính phủ Hoa Kỳ 

cung cấp tài chính thông qua LWVF. 
 

Những cuốn sách này rất quan trọng đối với sự hồi phục của nạn nhân không còn chân tay. Ngay khi 
một người mất đi chân hặc tay do một loại mìn sát thương hoặc môt dạng vũ khí nổ khác, sự chăm 

sóc y tế, phục hồi và thay thế bộ phận nhân tạo sớm là rất quan trọng. 
 

Cho dù phần lớn các nạn nhân không còn chân tay trên thế giới đều sống tại những nước chịu ảnh 

hưởng của mìn, nhưng bất kỳ ai đã từng bị mất đi chân hoặc tay sẽ đều cảm thấy những cuốn sách 
này có ích. Loạt sách này bao gồm 10 cuốn được dịch ra một số ngôn ngữ như Amharic, Ả-rập, Bos-

nia, Bồ Đào Nha, Tây Ba Nha và Tigrigna. Mục đích trước tiên của loạt sách là hướng tới người không 
còn tay chân và chứa đựng nhiều vấn đề, từ những điều họ sẽ gặp phải sau phẫu thuật tới chuyện 

quay lại làm việc. Các cuốn sách này cũng bàn về những vấn đề đa đạng xoay quanh những người 
không còn tay chân: 

 
  Phẫu thuật cắt bỏ: Lý do phải phẫu thuật cắt bỏ, những gì đang đón đợi phía trước, những qui 

định trong thời gian phục hồi. 
  Đau nhức sau phẫu thuật: Các dạng đau nhức, nguyên nhân và cách giảm bớt chúng. 
  Băng bó phần chi còn lại: Băng bó phần chi còn lại (phần chi còn lại sau khi bị thương và phẫu 

thuật) như thế nào và tại sao. 
  Phòng ngừa nhiễm trùng: Cách phòng ngừa, phát hiện và xử lý nhiễm trùng. 
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  Cảm giác sau khi mất tay chân: Cách giải quyết tích cực cho những cảm giác khi bị mất tay chân. 
  Bộ phận thay thế: Các câu hỏi thường gặp và lời khuyên về chân tay giả của những người đã mất 

chân hoặc tay. 
  Phục hồi thể chất: Lời khuyên cho những người còn sống giúp họ hồi phục sau phẫu thuật, chuẩn 

bị thay thế chân tay giả và học cách đi bộ trở lại. 

  Quay lại làm việc: Câu chuyện của những người đã quay lại làm việc sau khi phẫu thuật cắt bỏ. 
  Quyền lợi và trách nhiệm: Các quyền lợi, trách nhiệm và lý do bạn nên hiểu chúng 

  Thông tin cho gia đình: Những gì các thành viên trong gia đình và bạn bè cần biết để hiểu và giúp 
đỡ người mất chân hoặc tay. 

 
Một tổ chức phi chính phủ khác làm việc cùng Bộ Ngoại giao để giúp đỡ hoạt động khắc phục hậu 

quả của mìn là Freedom Fields USA (Cánh đồng Tự do), một nhóm giúp đỡ người dân ở những nước 
chịu ảnh hưởng của mìn “trở lại con đường khôi phục kinh tế và hi vọng”. Làm việc với Phòng Di dời 

và Tiêu hủy Vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Freedom Fields USA đã quyên góp hơn 140.000 đô-la 

để giảm bớt ảnh hưởng của mìn tại Quận Kamrieng, Campuchia. Ngoài hoạt động phá gỡ mìn, những 
cộng đồng khốn khó nhất ở Quận Kamrieng còn được hưởng các cơ sở trường học, đường xá và nhà 

máy cấp nước do Freedom Fields USA sửa chữa. 
 

Phát biểu vào ngày 15/12/2003 trong chương trình quyên góp của Freedom Fields USA có tên “Buổi 
tối ở Campuchia: Lễ quyên góp cho Hoạt động Nhân đạo Khắc phục Hậu quả của Mìn”, Thứ trưởng 

Bộ Ngoại giao Richard Armitage đã nêu bật vai trò tối quan trọng mà nhân dân có thể nắm giữ trong 
quan hệ hợp tác với Bộ Ngoại giao để thúc đẩy những nỗ lực khắc phục hậu quả cuả mìn kể cả những 

người đã cống hiến cho hoạt động phục hồi chức năng cho các nạn nhân của mìn. 

 
Cuối cùng, thật khó có khả năng hòa nhập khi bạn không thể đi tới bất cứ đâu, không thể giao tiếp 

hay tham gia vào bất kỳ hoạt động nào. Để thực hiện những mục tiêu này, chính phủ Hoa Kỳ, thông 
qua quỹ LWVF, hỗ trợ một chương trình trợ giúp ở Việt Nam được bắt đầu bằng sự nhấn mạnh vào 

khả năng hòa nhập không rào cản. Điều này đã khiến điều luật quốc gia hoàn chỉnh về thương tật 
được thông qua dựa trên cơ sở những nguyên tắc của Đạo luật cho Người Khuyết tật Mỹ. Được phê 

chuẩn thành luật vào ngày 26/7/1990, Đạo luật Cho Người Khuyết tật Mỹ có mục đích giúp người 
khuyết tật dễ hòa nhập hơn vào xã hội. 

  

Ở Việt Nam, một tổ chức phi chính phủ là Hội Cứu trợ Người Khuyết tật (VNAH) có quan hệ hợp tác 
chặt chẽ với chính phủ Việt Nam và được Bộ Lao động cung cấp tài chính đang hoạt động nhằm tăng 

cơ hội việc làm cho người khuyết tật trong đó có nhiều người là nạn nhân của mìn. Chương trình này 
giúp đỡ một số cơ quan Chính phủ Việt Nam nhanh chóng hình thành luật lao động và chính sách tạo 

cơ hội việc làm cho người khuyết tật. 
 

Các chương trình của LWVF cùng với kế hoạch hợp tác cá nhân-cộng đồng của Chính phủ Hoa Kỳ để 
hỗ trợ khắc phục hậu quả của mìn là hết sức quan trọng trong việc giúp hàng trăm nghìn nạn nhân 

của mìn phục hồi. Nhờ sự trợ giúp này mà các nạn nhân còn sống có thể tiếp nhận một vài lợi ích mà 
tôi đã hết sức may mắn khi có được với tư cách công dân của một đất nước thịnh vượng có công 
nghệ tiên tiến. 
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Các tổ chức tư nhân được kể ra ở đây chỉ là một số ít trong số rất nhiều các tổ chức nhân đạo phi 
chính phủ đang hoạt động cùng Chính phủ Hoa Kỳ nhằm cung cấp hoạt động phục hồi và trợ giúp 

tương tự khác cho những nạn nhân của mìn trên toàn thế giới. Đối với rất nhiều người còn sống, đôi 
bàn chân và cánh tay là rất quan trọng đối với khả năng làm kinh tế. Họ là nông dân, người chăn nuôi 

gia súc, người buôn bán, thương gia và những người rất cần chân tay nhân tạo để sống và làm việc 

bình thường đang đóng góp ít nhiều bằng nhiều cách vào sự thịnh vượng của gia đinh, cộng đồng và 
đất nước họ. 

 
Khi phục vụ trong vai trò một nhân viên cứu trợ nhân đạo thuộc một tổ chức nhân đạo phi chính phủ 

cho một dự án nhỏ do chính phủ Hoa Kỳ cung cấp tài chính, tôi đã cho những người Xômali vay tiền 
để cố gắng khôi phục sau những năm tháng chiến tranh và hạn hán. Tôi cần nói với những người 

nhận tiền rằng đó là món quà của người dân Mỹ. Trong tương lai, tôi cũng muốn nói rằng quan hệ cá 
nhân-cộng đồng như vậy của Chính phủ Hoa Kỳ là rất cần thiết khi giúp đỡ hàng nghìn nạn nhân của 

mìn phục hồi lại sau tổn thương và tiếp tục theo đổi những ước mơ của riêng mình. 

 
_____ 

Những { kiến trong bài báo này không nhất thiết phản ánh quan điểm và chính sách của Chính phủ 
Hoa Kz. 



- 45 - 

NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM VÀ SỰ THẬT  
VỀ VẤN ĐỀ DỠ BỎ MÌN 
 

Colin King 
Chủ tịch, Hội Colin King và Liên danh,  
và Biên tập viên của Tạp chí Jane về Mìn và Dỡ bỏ Mìn 
 

“Sẽ không bao giờ có một giải pháp chung đơn giản cho việc gỡ mìn, nhưng chúng ta 
vẫn có thể liên tục cải thiện được các thiết bị và kỹ thuật. Điều cốt yếu đối với quá trình 
này là chúng ta phải hiểu rằng mối đe dọa từ những quả mìn không chỉ dừng lại ở 
những vật nhỏ bằng chất dẻo vùi sâu dưới lớp đất của những sân chơi”.  
 

ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG ĐỊNH KIẾN 
 
Việc gỡ mìn thường được nhắc đến nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, vậy mà thật đáng ngạc 
nhiên là trên thực tế mọi người lại hiểu rất ít về vấn đề này. Hầu hết công chúng có thể chia ra làm hai 
nhóm; một bên là những người tin rằng vấn đề mìn đã được giải quyết ổn thỏa bằng Hiệp ước Ottawwa, 
còn bên kia là những người tin rằng chúng ta còn phải mất nhiều năm và hàng tỉ đô-la nữa mới giải quyết 
được vấn đề này. Cả hai quan điểm trên đều bắt nguồn từ những phóng sự giật gân trên truyền hình, 

những phóng sự xuất phát từ cộng đồng những người trực tiếp liên quan đến công việc gỡ mìn, và tất 
nhiên, cả hai quan điểm trên đều sai lầm. 
 
Trong số những người nhận thức được rằng gỡ mìn là một công việc cần tiếp tục tiến hành, vẫn có những 
người tỏ ra nghi ngờ rằng liệu chúng ta đã có những công nghệ nhằm cải thiện quá trình gỡ mìn hiện có 
hay chưa. Phần lớn mọi người đều biết rằng công việc gỡ mìn nhân đạo đang diễn ra chậm chạp và là một 
công việc nguy hiểm, và họ cho rằng có thể cải thiện quá trình này, nhưng, mặc dù đã mất nhiều năm 
nghiên cứu, hầu như sự việc vẫn chưa tiến triển được là bao. Tại sao cho đến nay chúng ta vẫn chưa có 
một giải pháp hữu hiệu nào cho vấn đề gỡ mìn? 
 
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải hiểu một đôi điều về mìn và những bãi mìn. Và chính ở đây chúng ta 

gặp khó khăn, bởi vì hầu hết mọi người đều cảm thấy rằng họ đã biết đôi chút về vấn đề này; họ không 
hiểu được tại sao việc gỡ những quả mìn đơn giản như vậy từ dưới đất (những bãi mìn) lại rắc rối đến vậy. 
 
Thực tế là, tuy có nhiều quan niệm sai lầm và định kiến về vấn đề này nhưng rất ít người hiểu về thực chất 
của những quả mìn hay môi trường nơi người ta tìm thấy chúng. Đây là những yếu tố quan trọng nhất 
trong việc gỡ mìn, nhưng chúng lại thường bị phủ nhận, hoặc ít nhất thì cũng bị đánh giá một cách quá 
giản đơn trong khi người ta mải mê đi tìm những giải pháp mới. Việc không hiểu rõ những vấn đề căn bản 
chắc chắn sẽ dẫn đến nhận thức vấn đề một cách sai lầm, và thường là sự hiểu lầm này sẽ khiến các 
nguồn lực bị sử dụng lãng phí, hay việc chế tạo ra những thiết bị vô dụng. 
 
Sau đây là tổng quan ngắn gọn nhằm minh họa cho thực tế về mối nguy hiểm của những quả mìn. Mục 

đích của bài viết này không phải là để nêu ra một danh sách dài dằng dặc những vấn đề chúng ta sẽ gặp 
phải, mà là để thay đổi những định kiến chung về mìn và các bãi mìn của chúng ta trở thành một cách nhìn 
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nhận khách quan hơn. Ít nhất thì bài viết này cũng làm sáng tỏ một điều: vấn đề gỡ mìn không hề đơn 
giản chút nào. 
 

MÌN 
 
Mìn nổ đƣợc nói đến quá nhiều 
 
Hình ảnh mà mọi người thường hình dung về mìn – ngay cả những người có liên quan đến hoạt động dỡ 
mìn – là một quả mìn sát thương nhỏphi kim loại (mìn AP). Nhiều quả mìn nổ được kích nổ bằng áp suất 
được bọc trong lớp vỏ nhựa và thực ra có hàm lượng kim loại tối thiểu, mặc dù rất ít quả mìn là hoàn toàn 
phi kim loại hay không dò được. Thực ra, những quả mìn này lại là mối nguy hiểm chủ yếu và tiếp tục gây 
nên những vấn đề nghiêm trọng cho những người gỡ mìn ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, vì loại mìn 
này được nói đến nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nên người ta lại quên mất mối nguy 
hại từ các loại mìn khác. 
 
Mìn nổ AP thậm chí còn có một số ưu điểm. Thứ nhất, kíp mìn cần phải có một áp suất lớn trực tiếp tác 
động lên nó (thường là áp suất từ 20 đến 50 pound); thứ hai, vỏ nhựa của quả mìn khiến cho quả mìn khó 
bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ và ít khi gây nguy hiểm chết người. Có rất nhiều ví dụ của những người gỡ 
mìn đã thoát được những tai nạn nổ mìn mà chỉ bị thương nhẹ, do đó nếu người gỡ mìn được bảo vệ kỹ 
lưỡng và tuân thủ chặt chẽ các qui trình dỡ mìn tiêu chuẩn thì những quả mìn nổ loại AP không phải là mối 
nguy hiểm lớn nhất. Nếu khó khăn duy nhất mà những người dỡ mìn gặp phải là dò được đúng chỗ những 
quả mìn nổ với hàm lượng kim loại ít thì tốc độ dỡ mìn sẽ nhanh hơn gấp nhiều lần so với hiện nay. 
 

Mìn mảnh (bom bi) ít đƣợc mọi ngƣời hiểu rõ 
 
Có ba loại mìn mảnh: mìn cọc (có tên như vậy vì chúng được buộc vào những cọc gỗ ngắn) và mìn nhảy 
văng mảnh vụn ra khắp nơi khi phát nổ. Còn mìn định hướng thì có hướng rõ hơn, khi nổ nó văng các 
mảnh vụn ra theo hình nón hay hình cánh quạt, gần giống với một khẩu súng lục cực mạnh. 
 
Đối với những người không thạo công việc gỡ mìn, hàm lượng kim loại cao của những quả mìn này khiến 
cho người ta cứ tưởng chúng là những quả mìn mà người gỡ mìn có thể dễ dàng xử lý vì chúng ta đã có 
những thiết bị dò mìn kim loại, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Trước hết, hầu hết các mìn mảnh được 
kích hoạt bằng dây mìn, cho nên, khác với mìn nổ, không cần chạm vào mìn nó cũng có thể nổ rồi; loại mìn 
này được gọi là vũ khí khu vực với hệ thống kích hoạt khu vực. Trong khi hầu hết các loại mìn nổ cần phải 

có một áp suất lớn tác động trực tiếp lên nó, thì hệ thống kích nổ bằng dây mìn lại chỉ cần áp suất nhỏ 
khoảng 1 hay 2 pound mà thôi. Và cả việc bảo vệ cẩn thận cho người gỡ mìn cũng chẳng ăn thua gì. Không 
những việc phạm sai lầm với mìn mảnh có thể gây thương tích nặng hoặc tử vong, mà cả sai lầm của một 
người khác – ở cách đó một quãng – cũng có thể khiến bạn bỏ mạng. Việc dò dây mìn cũng không kém 
phần quan trọng so với việc dò mìn với hàm lượng kim loại thấp, nhưng hiện nay những người làm công tác 
nghiên cứu về vấn đề dò mìn lại rất ít chú ý đến nó. 
 
Sức mạnh của mìn mảnh khiến cho việc bảo vệ người gỡ mìn gần đó trở nên hầu như không thể thực hiện 
được, trong khi bán kính sát thương rất lớn của quả mìn (hơn 100 thước Anh) khiến cho việc giữ khoảng 
cách an toàn đối với quả mìn trở nên phi thực tế. Người dỡ mìn phải đeo các thiết bị bảo vệ, nhưng điều đó 
cũng chẳng bảo đảm được an toàn cho họ; trong khi đó nó lại khiến cho người dỡ mìn bị hạn chế tầm nhìn 
ra xung quanh, khiến họ mệt mỏi, và nguy hiểm hơn là khiến cho họ cử động, di chuyển một cách lúng 
túng, vụng về. Khi một quả mìn mảnh phát nổ, do cố ý hoặc vô tình, những mảnh vụn cũng gây ô nhiễm 
một khu vực lớn, gây khó khăn cho việc dò mìn hay kiểm tra chất lượng diễn ra sau đó. 
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Định kiến mà người ta sẵn có về mìn nổ mạnh đến nỗi họ thường coi nhẹ một thực tế rằng nhiều quả mìn 
mảnh được đặt trên mặt đất để phát huy tối đa tác dụng của nó. Một lần nữa người ta lại lầm tưởng rằng 
một khi đã nhìn thấy được thì những quả mìn đó sẽ an toàn hơn, nhưng thực ra bán kính sát thương còn 
lớn hơn nhiều so với khoảng cách cần thiết mà người ta phải đứng để nhìn thấy quả mìn đó; nói cách khác, 
mìn sẽ nhìn thấy bạn trước khi bạn kịp nhìn thấy chúng. Mìn và dây mìn đặt trên mặt đất tạo ra một mối 
nguy hiểm theo ba chiều, làm phức tạp thêm vấn đề vị trí và sức công phá. Đối với đa số những người làm 
khoa học, các bãi mìn được coi như có hai mặt; điều này có nghĩa là có một mặt của vấn đề đang bị xem 
nhẹ. 
 
Mìn chống tăng/xe cơ giới 
 
Trong khi người ta mải mê chú tâm quá nhiều vào các loại mìn sát thương thì sẽ dễ dàng bỏ qua một thực 
tế rằng các loại mìn chống xe cơ giới (mìn AV) cũng gây nên phần lớn các thương vong do mìn gây ra. Mìn 
chống tăng không phân biệt xe quân sự hay dân sự; với sức công phá mạnh gấp 100 lần so với mìn sát 
thương, một quả mìn chống tăng khi nổ có bán kính sát thương lớn hơn nhiều và gây nên hiệu ứng “mảnh 
vụn thứ cấp” từ những vật gần đó. Ngay cả những con vật to cũng có thể đủ nặng để gây nổ các quả mìn 
AV, giết chết bất kỳ người hay vật nào ở gần đó. Một điều quan trọng nữa là cần hiểu rằng một số quả mìn 
AV được gài kèm với những thiết bị dây mìn nhạy cảm để người có thể gây nổ được. 
 
Qui tắc gài mìn 
 
Chính việc sử dụng mìn bừa bãi là điều gây nhiều ảnh hưởng nhất cho cộng đồng, và đối với những người 
sử dụng mìn vô trách nhiệm thì chẳng có qui tắc nào cả. Ngoài những thủ thuật thường thấy về ngụy trang 

và giấu mìn, những ứng biến trong thủ thuật gài mìn khiến cho mối nguy hiểm từ mìn trở nên không thể 
đoán biết được. Ví dụ như những quả mìn cọc, dùng những miếng gỗ để kích nổ những quả mìn chôn sâu 
dưới đất (để người ta không dò thấy được), hoặc việc nối các quả mìn mảnh để tạo ra một khu vực chết 
người, hay việc sử dụng mìn sát thương để kích nổ những vật có kích thước lớn hơn nhiều (như vỏ đạn 
pháo). Thêm vào đó, gần như bất cứ quả mìn nào cũng được gài bẫy, khiến cho công việc dỡ mìn càng trở 
nên phức tạp hơn và đòi hỏi chúng ta càng phải thận trọng hơn. 
 

MÔI TRƢỜNG 
 
Sân giết ngƣời chứ không phải sân chơi 
 

Hình ảnh người ta thường hình dung về một bãi mìn bằng phẳng với cỏ mọc xanh rì cũng thiển cận như 
định kiến của mọi người về những quả mìn sát thương với hàm lượng kim loại thấp. Tuy nhiên hình ảnh về 
những “sân đá bóng” liên tục được củng cố bằng những cuộc dò mìn thử nghiệm, trình diễn và cho nổ 
trước công chúng trong những điều kiện gần như hoàn hảo. Ngay cả khi chúng ta không tính đến những 
trường hợp đặc biệt của những giếng dầu của Cô-oét, những đụn cát di chuyển ở Trung Đông, những ngọn 
núi của Afghanistan, hay những bãi lầy than bùn ở Falklands, thì các bãi mìn cũng chẳng mấy khi bằng 
phẳng và không có nét gì đặc biệt. 
 
Đầu tiên, đó là vấn đề về các loại cây cối mọc trên các bãi mìn. Các bãi mìn không được thu hoạch, súc vật 
cũng không gặm cỏ trên đó, và nhiều bãi mìn nằm ở những khu vực có khí hậu nóng ẩm rất thuận lợi cho 
việc sinh trưởng của các loại thực vật. Hầu hết các bãi mìn trên thế giới đã tồn tại nhiều năm nay, và nhiều 
bãi mìn đã bị cỏ cây rậm rạp phủ kín. Điều này không những gây khó khăn cho việc tiếp cận bãi mìn mà 
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còn khiến cho việc phát hiện mìn mảnh và dây mìn trở nên không thể thực hiện được, càng làm cho các bãi 
mìn loại này trở nên đặc biệt nguy hiểm. Ở một số vùng ở Campuchia, hơn 80% thời gian công việc gỡ mìn 
bằng tay là để dành cho các bãi mìn ít bị cây cỏ phủ kín. Một trong những lĩnh vực hiếm hoi mà chúng ta 
đã đạt được tiến bộ thực sự là đã đưa những máy cắt cỏ cơ giới vào sử dụng để con người có thể tiếp cận 
mặt đất một cách nhanh chóng hơn và loại bỏ mối đe dọa từ dây mìn. 
 
Các bãi mìn trên thực tế thường là không bằng phẳng và có rất nhiều chướng ngại vật nhân tạo và tự nhiên 
nằm rải rác khắp nơi. Các tảng đá đủ mọi kích cỡ cũng gây khó khăn cho người gỡ mìn, và ngay cả những 
hòn đá nhỏ cũng có thể làm cho việc dò mìn trở nên gần như không thể thực hiện được. Hầu hết các hệ 
thống dò mìn cơ giới đều không vận hành được ở những khu vực có quá nhiều cỏ cây rậm rạp, hay những 
địa hình dốc hay có nhiều đá; thậm chí ngay cả với những người gỡ mìn đi bộ, việc tiếp cận và di chuyển 
cũng khó khăn và nguy hiểm. Từ những ngọn núi ở Afghanistan, hay vùng biên giới nhiều đèo dốc của 
Ôman, Chilê và Peru, cho đến những ngọn đồi cây cối um tùm của Bosnia-Herrzegovina, Croatia và Kosovo, 
địa hình đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác dỡ mìn. Trong khi đó, thiên nhiên liên tục vùi những quả 
mìn xuống đất. Ví dụ như nó có thể là một cái rãnh hay một hốc đá mà người dò mìn, búa hay xe lăn 
không với tới được – có lẽ còn nằm ngoài phạm vi của bãi mìn. 
 
Nước là một trong những lực lượng thiên nhiên mạnh nhất, có khả năng mài mòn và cuốn các quả mìn đi 
khá xa so với vị trí ban đầu của chúng, hoặc thậm chí có thể khiến mìn lại bị vùi xuống dưới đất. Nước cũng 
có thể tạo ra những chướng ngại mà các thiết bị dỡ mìn cơ giới không vượt qua được. Ở Thung lũng Gioóc-
đa-ni, dòng sông đã tạo nên những con mương rộng 12 feet chảy qua những bãi mìn hỗn hợp (cả mìn AP 
lẫn mìn AV); một số quả mìn giờ đây bị treo lủng lẳng trên vách đá, còn một vài quả khác thì bị vùi xuống 
dưới lớp đất bị sụt. Đi thêm vài dặm nữa xuống dưới hạ lưu, bạn sẽ gặp vùng Biển Galilee, nơi người ta 

phải đi tuần hàng ngày để kiểm tra xem có mìn bị sóng đánh dạt lên bờ hay không. Ở những nơi khác, 
công tác dỡ mìn trở nên hầu như không thể thực hiện được do thuỷ triều lên xuống trên bờ biển Falklands, 
hay do nước ngập trên những cánh đồng lúa ở Campuchia, nước lụt ở quần đảo Chilê, và do tuyết rơi trên 
những bãi mìn ở Bosnia-Herzegovina. 
 
Những bãi chiến trƣờng 
 
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên là mìn lại thường được tìm thấy ở và xung quanh những bãi chiến trường nơi 
mặt đất bị cày xới bởi bom đạn chiến tranh. Trong trường hợp nhẹ nhất thì trên mặt đất chúng ta vẫn thấy 
rải đầy những mảnh kim loại; một vỏ đạn pháo thôi cũng có thể tạo ra hàng ngàn mảnh thép nhỏ, và mỗi 
mảnh vụn cũng đủ lớn để chúng ta không phát hiện được một quả mìn có hàm lượng kim loại thấp. Còn 

trong trường hợp nghiêm trọng hơn, thì bãi chiến trường sẽ đầy những hố bom, chằng chịt những dây (dây 
thép gai, dây cáp điện hay dây dẫn đường từ các quả tên lửa), và rải rác khắp nơi là những vũ khí chưa nổ 
(UXO). Nếu chúng ta sử dụng những phương tiện dò mìn kim loại thì tỉ lệ báo hiệu sai có thể lên tới hơn 
1000 lần trên một lần, gây ra sự lãng phí lớn về thời gian và công sức. Ở một số nơi, đơn giản là người ta 
không sử dụng các thiết bị dò mìn kim loại. 
 
Tỉ lệ dò mìn sai trong số những phương tiện truyền thống thường cao hơn 10% hay thậm chí có thể cao 
hơn nhiều. Điều này có nghĩa là số lượng UXO cao hơn nhiều so với số lượng các quả mìn, cũng giống như 
trường hợp những cuộc dò mìn ở Cô-oét và Irắc, Kosovo và Afghanistan, nơi rất nhiều thiết bị dò mìn 
không hoạt động được. Hầu hết các loại UXO không nguy hiểm bằng mìn, nhưng cũng không phải lúc nào 
cũng như vậy -- đặc biệt là với những vũ khí phụ. 
 



- 53 - 

Các khu đô thị 
 
Nói đến từ “bãi mìn”, người ta thường nghĩ đến những vùng nông thôn, nhưng một trong những bãi mìn 
nguy hiểm nhất và khó xử lý nhất lại nằm ở các khu đô thị. Trong hầu hết các trường hợp, sự hiện diện của 
các tòa nhà, các bức tường, các hàng rào, hệ thống giao thông trên và dưới mặt đất, những ngõ nhỏ hay 
đường phố khiến cho người ta không thể sử dụng được các thiết bị cơ giới. Những chướng ngại này -- với 
hàm lượng kim loại cao, với từ trường từ nhựa vinyl, điện và từ -- cũng khiến hầu hết các kỹ thuật dò mìn 
tự động trở nên bất lực. Bên trong các tòa nhà, nơi gần như bất cứ một loại bẫy mìn nào cũng có thể được 
sử dụng, các kỹ thuật dỡ mìn cũng có nhiều điểm chung với các qui trình chống khủng bố hơn là với các 
thủ tục dỡ mìn truyền thống. Ở Afghanistan, việc các tòa nhà bị đổ sụp và việc gài mìn sau đó đã tạo ra 
nhiều tầng mìn -- nhiều khi ở độ sâu vài feet. 
 
Một yếu tố cần lưu ý nữa là cơ sở hạ tầng – mà đúng hơn là việc thiếu cơ sở hạ tầng. Các thiết bị liên lạc 
và sửa chữa bị hạn chế rất nhiều ở các nước đang phát triển có số lượng mìn lớn. Người ta cũng cho rằng 
các mạng lưới đường bộ và đường sắt hiện nay được lắp đặt ở mọi nơi trên thế giới để có thể vận chuyển 
được các thiết bị nặng, nhưng ở một số vùng, nhiều con đường không thể qua lại được. Ngay cả khi có 
những tuyến đường thích hợp thì cũng rất ít cây cầu có thể chịu được trọng tải lớn hơn những xe tải hạng 
nhẹ. Do đó khả năng vận chuyển dễ dàng, tính khả thi và tính bền vững là những yếu tố quan trọng khi sử 
dụng những thiết bị dỡ mìn ở những vùng xa xôi. 
 

TÓM TẮT 
 
Bất cứ một vấn đề nào trong số những vấn đề chúng ta gặp phải trong công tác dỡ mìn cũng có thể làm 

nhiệm vụ này trở nên phức tạp hơn – và những vấn đề mà tôi nêu trên đây chỉ là một phần nhỏ. Tiếc là ở 
bất kỳ khu vực nào trên thế giới thực, một số vấn đề có vẻ như bị coi nhẹ, dẫn đến tình trạng hiện nay là 
chúng ta có một loạt các bãi đầy mìn, UXO và dây mìn rất phức tạp và khó xác định, ở những địa hình 
phức tạp với những chướng ngại nhân tạo và tự nhiên. Sẽ không bao giờ có được một giải pháp duy nhất 
cho vấn đề này, bởi vì chúng ta phải giải quyết không chỉ một vấn đề. 
 
Với những khó khăn thực tế mà những người gỡ mìn gặp phải, một điều nổi lên là, trong trường hợp thuận 
lợi nhất, thì hầu hết những công nghệ mà chúng ta đang áp dụng sẽ chỉ được áp dụng một cách hạn chế. 
Đáng buồn là một số công trình nghiên cứu đã được tiến hành chệch hướng đến nỗi những công sức chúng 
ta bỏ ra là hoàn toàn lãng phí. Việc dò những quả mìn hàm lượng kim loại tối thiểu, được nhiều người coi là 
trọng tâm trong công tác gỡ mìn, chỉ là một trong số rất nhiều vấn đề mà chúng ta phải giải quyết, và việc 

dỡ mìn ở những khu đất bằng phẳng, dễ tiếp cận thường là công việc đơn giản. Trong khi đó, những quả 
mìn trên mặt đất, dây mìn, độ dốc lớn, việc cây cối mọc quá rậm rạp, và chướng ngại nước thường chẳng 
mấy khi xuất hiện trong những điểm thử nghiệm và trình diễn thiết bị dỡ mìn. 
 
Một trong những trở ngại lớn nhất trong việc nâng cao hiệu quả của việc dỡ mìn hiện nay và trong tương 
lai là sự coi nhẹ của mọi người xuất phát từ những lối suy nghĩ đã ăn sâu bám rễ. Cuối cùng thì đã có sự 
trao đổi bàn bạc có hiệu quả giữa những người làm công tác khoa học với những người trực tiếp gỡ mìn để 
bảo đảm rằng các vấn đề đã được xem xét kỹ lưỡng và những giải pháp đưa ra là khả thi. Sẽ không bao 
giờ có được một giải pháp chung đơn giản cho việc dỡ mìn, nhưng chúng ta vẫn có thể liên tục cải thiện 
được các thiết bị và kỹ thuật. Điều cốt yếu đối với quá trình này là chúng ta phải hiểu rằng mối đe dọa từ 
những qủa mìn không chỉ dừng lại ở những vật nhỏ bằng chất dẻo vùi sâu dưới lớp đất của những sân 
chơi. 

Quan điểm đưa ra trong bài viết này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay chính sách của Chính phủ 
Hoa Kz. 
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CAMPUCHIA: GIẢM THƯƠNG VONG,  
ĐỂ ĐẤT LẠI ĐƯỢC SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ 

 

 
VẤN ĐỀ MÌN 

 
Ba mươi năm xung đột gắn liền với những biến cố chính trị, chiến tranh, và tranh chấp biên giới quốc 

tế đã biến Campuchia trở thành một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của mìn và vũ 

khí chưa nổ (UXO). Mỗi tháng có khoảng 60-70 vụ tai nạn liên quan đến mìn được ghi nhận - một 
trong những con số cao nhất trên thế giới. Mìn và aUXO đã khiến hơn 30.000 người bị thương ở Cam-

puchia, và trong năm 2002, 98% các thương vong do mìn là thường dân. Trung tâm Hành động Mìn 
Campuchia CMAC đã ước tính rằng có tới hơn một triệu quả mìn đang làm hỏng 2,000 km vuông đất 

ở Campuchia, và cũng nêu ra rằng mìn và UXO đã làm hỏng 45,5% trong số 6.422 ngôi làng mà 
trung tâm đã tiến hành khảo sát điều tra. 

 
Vùng tây bắc, nơi có nhiều mìn nhất, là khu vực xảy ra nhiều thương vong nhất và do đó cũng là nơi 

được ưu tiên nhiều nhất trong công tác dỡ mìn. Ngoài ra, hai tỉnh ở miền trung và nam Campuchia 

cũng có những khu vực lớn bị nghi là có mìn. Mìn là một mối đe dọa đối với việc phát triển kinh tế xã 
hội, hạn chế cơ hội sống của người dân Campuchia ở những vùng nông thôn và khiến cho việc tiếp 

cận những nguồn lực và phương tiện sống như nước, đường xá, cầu cống và đất canh tác trở nên 
khó khăn và nguy hiểm. Một số vùng có mìn của Campuchia vẫn đang chờ những hoạt động dỡ mìn 

bắt đầu. Ước tính lạc quan nhất là chương trình dỡ mìn ở nước này vẫn sẽ phải cần thêm năm năm 
viện trợ nữa từ Hoa Kỳ và các quốc gia tài trợ khác trước khi nước này có thể hoàn toàn tự lực cánh 

sinh về kỹ thuật, kỹ năng vận hành và nguồn tài chính. 
 

ĐỐI TÁC HOA KỲ 

 
Từ năm tài khóa 1993, Campuchia đã nhận được hơn 31 triệu đô-la viện trợ dỡ mìn nhân đạo của 

Hoa Kỳ. Số tiền viện trợ này cộng với trợ giúp tài chính từ Quỹ Uỷ thác của UNDP và các quốc gia tài 
trợ khác đã giúp cho Campuchia có được những thiết bị và đào tạo trong công tác dỡ mìn. Phần lớn 

số tiền viện trợ cho công tác dỡ mìn được trao cho CMAC, HALO Trust và Tập đoàn Tư vấn Mìn MAG. 
Chỉ riêng trong năm tài khóa 2003, Hoa Kỳ đã cấp khoảng 3,2 triệu đô-la viện trợ dỡ mìn không hoàn 

lại cho các tổ chức này để phục vụ công tác dỡ mìn ở Campuchia. 
 

NHỮNG QUAN TÂM CỦA CHƢƠNG TRÌNH 

 
Mặc dù chương trình dỡ mìn nhân đạo ở Campuchia đã tiến hành được nhiều năm, nhưng số thương 

vong do mìn vẫn còn ở mức cao không thể chấp nhận được. Tỉ lệ thương vong giảm đi nhanh trong 
những năm đầu của chương trình lại không tiếp tục giảm trong vòng ba năm trở lại đây. Điều này 

một phần là do không đủ kinh phí cho công tác giáo dục mọi người về rủi ro từ mìn, do dân số tăng 
lên, và do những người tái định cư trong nước và người tị nạn từ nước ngoài trở về, và nhiều yếu tố 

BÁO CÁO VỀ CÁC NƯỚC 
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khác. CMAC sẽ cố gắng thay đổi tình trạng này bằng cách tăng cường các chương trình giáo dục về 
mối nguy hiểm từ mìn trong những năm tới. 

 
Việc thiếu kinh phí luôn là một vấn đề. Cách đây ba năm ở Campuchia đã xảy ra khủng hoảng tài 

chính và chương trình dỡ mìn đã phải cho một số lớn nhân viên nghỉ việc. Mặc dù vấn đề này đến nay 

đã được khắc phục về cơ bản, song việc có thêm kinh phí dài hạn vẫn là mối quan tâm chính. Hoa Kỳ 
đã đóng một vai trò đầu tầu quan trọng trong việc thuyết phục các quốc gia tài trợ viện trợ trực tiếp 

cho CMAC. Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng cần phải có sự giám sát tại chỗ nhằm theo dõi chất lượng 
hoạt động của CMAC. 

 
THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

 
Chương trình hành động dỡ mìn của chính phủ Hoa Kỳ ở Campuchia luôn cố gắng giảm con số 

thương vong, tạo điều kiện để người tị nạn trở về, để những người bị mất nhà cửa trở về nơi ở của 

họ, tăng cường sự ổn định và khuyến khích sự hợp tác và tham gia của cộng đồng quốc tế. Chương 
trình đang đạt được những thành tựu này bằng cách hỗ trợ nhiều sáng kiến trong công tác dỡ mìn. 

Bên cạnh việc đào tạo và cung cấp thiết bị cho những nhân viên dỡ mìn người bản xứ, các tổ chức dỡ 
mìn khác nhau như CMAC, HALO Trust, MAG (Tập đoàn Tư vấn Mìn), và RCAF (Quân đội Hoàng gia 

Campuchia), với sự cộng tác của Hoa Kỳ, đã dọn sạch tổng cộng 122 triệu mét vuông đất ở Campu-
chia. 

 
Theo Báo cáo Theo dõi Mìn năm 2003, 25% số thương vong do mìn năm 2002 yêu cầu phải phẫu 

thuật cưa tay hoặc chân. Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã đầu tư hơn 7 triệu đô-la vào các 

chương trình cung cấp chân tay giả và phục hồi chức năng của Campuchia dành cho những người 
sống sót sau tai nạn do mìn gây ra. Kể từ năm 1996, tài trợ của USAID đã không những giúp cho các 

chương trình chân tay giả và phục hồi chức năng của Campuchia cung cấp sự hỗ trợ để gần 10.000 
nạn nhân của mìn và những người thiểu năng khác có thể đi lại được, mà còn giúp cho Uỷ ban Hành 

động Thiểu năng, một tổ chức bán độc lập được Chính phủ Hoàng gia Campuchia uỷ nhiệm với nhiệm 
vụ quản lý tất cả các chương trình liên quan tới những người tàn tật. 

 
Từ tháng 5 năm 2001 đến tháng 4 năm 2003, tiền viện trợ của Chính phủ Hoa Kỳ đã tạo điều kiện để 

dỡ bỏ 2.500 quả mìn và dọn sạch gần 2,7 triệu mét vuông đất. Thêm vào đó, sự hỗ trợ của Hoa Kỳ 

đã cấp tiền để mua những thiết bị dỡ mìn, các vật dụng bảo vệ cho các nhân viên dỡ mìn, đào tạo 
cho đội quân dỡ mìn bằng tay, và tiến hành các cuộc điều tra về tác động của mìn. Các trang thiết bị 

nặng do Hoa Kỳ tài trợ, bao gồm máy kéo, máy cắt cỏ, và máy đập cỡ nhỏ, đang tiếp tục giúp cho 
những nhân viên dỡ mìn một cách đắc lực, đẩy nhanh tiến độ hoạt động của họ lên thêm 60%. Một 

mục tiêu chủ yếu của chương trình của Hoa Kỳ tại Campuchia là tiếp tục xây dựng năng lực cho phía 
nước chủ nhà để đáp ứng những yêu cầu trong công tác dỡ mìn. 

 
Tuy nhiên, thước đo thực sự về những hoạt động dỡ mìn ở Campuchia không chỉ được phản ánh ở 

tổng số diện tích đất được dọn sạch. Lợi ích thực sự phải được đo lường bằng số người Campuchia lại 
được tiếp cận đất đai một cách an toàn để tái định cư và tiến hành hoạt động sản xuất. Những mảnh 
đất trước kia từng bị bom mìn rải rác khắp nơi thì nay có thể được sử dụng vào nông nghiệp, để xây 

đường sá, xây trung tâm y tế và trường học, đem lại lợi ích cho toàn đất nước. 
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CƠ QUAN HÀNH ĐỘNG DỠ MÌN CỦA LIÊN HỢP QUỐC 
 

 
Cơ quan Hành động Dỡ mìn của Liên Hợp Quốc (UNMAS) được thành lập vào tháng 10 năm 1997 với 

tư cách là trọng tâm của hoạt động dỡ mìn. UNMAS chịu trách nhiệm điều phối tất cả mọi khía cạnh 
của hoạt động dỡ mìn trong hệ thống Liên Hợp Quốc, gồm cả hỗ trợ cho hoạt động dỡ mìn trong 

những trường hợp nhân đạo khẩn cấp và hoạt động gìn giữ hòa bình. 
 

UNMAS hoạt động trong những lĩnh vực sau: 
 

 Xây dựng và điều phối chính sách, bao gồm việc xây dựng những nguyên tắc chỉ đạo và chiến lược 

cho tất cả các vấn đề liên quan tới mìn, với sự tham vấn của các bên có liên quan, gồm cả các tổ 
chức phi chính phủ (NGOs). 

 
 Đánh giá và giám sát vấn đề mìn và các vũ khí chưa nổ ở các nước bị ảnh hưởng và xác định nhu 

cầu về hỗ trợ quốc tế của các nước đó. Các hình thức giám sát và phái đoàn tìm hiểu tình hình khác 
nhau đã được áp dụng để thực hiện trách nhiệm này. 

 
 Quản lý thông tin thông qua việc phát triển Hệ thống Thông tin Mìn Điện tử, gọi tắt là E-Mine (xem 

bên dưới), và thông qua sự hỗ trợ để tiếp tục phát triển Hệ thống Quản lý Thông tin cho Hoạt động 

dỡ mìn (IMSMA) của Trung tâm Dỡ mìn Quốc tế Geneva (GICHD). Hệ thống này đang được thiết 
lập ở ngày càng nhiều nước và nhiều chương trình, cung cấp một công cụ hiệu quả để điều phối 

thông tin về vấn đề mìn của địa phương, khu vực và quốc gia. 
 

 Quản lý chất lượng và công nghệ thông qua việc phát triển, bảo trì và phát huy những tiêu chuẩn 
an toàn và kỹ thuật cho hoạt động dỡ mìn (xem Những tiêu chuẩn cho Hoạt động dỡ mìn Quốc tế 

dưới đây) với sự cộng tác của GICHD. 
 

 Vận động và thực thi các thông lệ tiêu chuẩn. UNMAS là một tổ chức vận động tích cực cho Công 

ước Cấm Mìn sát thương và Nghị định thư sửa đổi lần thứ hai của Công ước về Các loại Vũ khí 
Thông thường (CCW). 

 
CÁC TIÊU CHUẨN CỦA HOẠT ĐỘNG DỠ MÌN QUỐC TẾ 

 
UNMAS là cơ quan thuộc Ban thư ký Liên Hợp Quốc, chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì những tiêu 

chuẩn cho Hoạt động Dỡ mìn Quốc tế (IMAS). Những tiêu chuẩn này thiết lập nên những nguyên tắc 
cần phải được tuân thủ nhằm cải thiện độ an toàn và hiệu quả của các chương trình hoạt động dỡ 

mìn. Những tiêu chuẩn này không mang tính bắt buộc trừ phi chúng được áp dụng ở cấp chương 
trình quốc gia. Các chính phủ của những nước chịu ảnh hưởng của mìn có thể điều chỉnh những tiêu 
chuẩn này cho phù hợp với các yêu cầu, các qui định và tập quán của nước mình. Các nhà tài trợ có 

thể sử dụng những tiêu chuẩn này như những yêu cầu trong hợp đồng tối thiểu khi quyết định phân 

SỐ LIỆU  
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bổ nguồn lực cho các dự án và chương trình hoạt động dỡ mìn, và Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi 
chính phủ có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế này như những nguyên tắc chỉ đạo nhằm thực thi 

một cách an toàn và có hiệu quả các hoạt động dỡ mìn trên thực tế. 
 

Những tiêu chuẩn đầu tiên cho các hoạt động dỡ mìn nhân đạo được UNMAS ban hành thay mặt cho 

Liên Hợp Quốc vào tháng 3 năm 1997. Năm 1998, Trung tâm Dỡ mìn Nhân đạo Quốc tế Geneva 
(GICHD) được Liên Hợp Quốc uỷ nhiệm để tiến hành tổng kết đánh giá những tiêu chuẩn này, có tính 

đến những bài học rút ra và những qui trình mới. Những Tiêu chuẩn Dỡ mìn Quốc tế sau đó đã được 
ban hành vào tháng 10 năm 2001. Chúng phù hợp với một số các qui định, công ước và hiệp ước 

quốc tế, đặc biệt là với Công ước Cấm mìn Sát thương và Nghị định thứ sửa đổi lần thứ hai của CCW. 
Những qui định này dần dần sẽ đề cập đến những lĩnh vực liên quan đến hoạt động dỡ mìn mà trước 

đó chúng ta còn chưa đề cập đến, chẳng hạn như việc giáo dục cho mọi người về mối nguy hiểm của 
mìn, hay việc dỡ mìn bằng các phương tiện cơ giới, hay dùng chó để dò mìn. 

 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG DỠ MÌN VÀ MẠNG LƢỚI THÔNG TIN 
MÌN ĐIỆN TỬ 

 
Quản lý thông tin là một lĩnh vực quan trọng của hoạt động dỡ mìn. Điều này đóng vai trò quan trọng 

là vì vấn đề mìn có một phạm vi rất rộng, và có liên quan đến rất nhiều các vấn đề và tổ chức khác 
nhau. UNMAS chịu trách nhiệm điều phối việc thu thập, phân tích và truyền bá thông tin liên quan 

đến mìn, cũng như chịu trách nhiệm xây dựng các hệ thống quản lý thông tin về hoạt động dỡ mìn. 
Tổ chức này đã tham gia ký kết một hiệp định hợp tác với GICHD nhằm hỗ trợ trách nhiệm này và 

phát triển một Hệ thống Quản lý Thông tin cho Hoạt động Dỡ mìn (IMSMA) dành cho các chương 

trình trên thực địa. Theo thỏa thuận này, GICHD sẽ chịu trách nhiệm về việc xây dựng phần mềm cho 
IMSMA, thực thi và đào tạo trên thực địa, hỗ trợ kỹ thuật, và quản lý dự án. Còn UNMAS thì sẽ chịu 

trách nhiệm hướng dẫn cho Trung tâm trong việc xác định các chính sách, phạm vi, nội dung, chức 
năng và các yêu cầu triển khai tổng thể của IMSMA. 

 
Một công cụ quản lý thông tin quan trọng khác là Mạng lưới Thông tin Mìn Điện tử (E-MINE). E-MINE 

là một trang web dành cho công chúng và có thể truy cập tự do với địa chỉ www.mineaction.org. 
Trang web này được thiết kế nhằm hỗ trợ cho các hoạt động trên hiện trường thông qua việc truyền 

bá thông tin và tài liệu kỹ thuật, cũng như việc điều phối và huy động nguồn lực toàn cầu. 

 
KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ NHANH 

 
Trong những tình huống nhân đạo và các hoạt động gìn giữ hòa bình, UNMAS chịu trách nhiệm đảm 

bảo rằng sẽ có sự phản ứng thống nhất của Liên Hợp Quốc trong hoạt động dỡ mìn. Thông thường 
thì điều này đòi hỏi phải triển khai nhân sự nhanh chóng, sau đó là thiết bị, nhằm bảo đảm rằng sự 

ứng phó này được điều phối một cách có hiệu quả. Cùng với các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc và 
các tổ chức phi chính phủ và các đối tác khác, UNMAS đang xây dựng một Kế hoạch Ứng phó Nhanh, 

kế hoạch này sẽ đáp ứng yêu cầu trong những tình huống khẩn cấp và các tình huống khác khi cần 
có sự triển khai nhân lực, thiết bị và khả năng dỡ mìn nhanh chóng. 
61 
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CÁC NƢỚC/KHU VỰC ĐƢỢC UNMAS HỖ TRỢ 
 

UNMAS hợp tác với tất cả các cơ quan và bộ phận của Liên Hợp Quốc có liên quan đến những tình 
huống nhân đạo khẩn cấp và các hoạt động gìn giữ hòa bình, đặc biệt là với UNDP (Chương trình 

Phát triển Liên Hợp Quốc), UNICEF (Quĩ Nhi đồng Liên Hợp Quốc), và UNOPS (Văn phòng Liên Hợp 

Quốc về Dịch vụ Dự án), và với một số các tổ chức phi chính phủ quốc gia và quốc tế chuyên về hoạt 
động dỡ mìn. UNMAS đã quản lý cùng với UNPOS một chương trình thành công ở Kosovo ngay từ khi 

chương trình mới bắt đầu vào năm 1999 cho đến khi chương trình kết thúc vào tháng 12 năm 2001. 
 

Tính đến tháng 1 năm 2003, UNMAS đang hỗ trợ các hoạt động dỡ mìn ở các nước Afghanistan, Cộng 
hòa Dân chủ Công gô, Khu An ninh Tạm thời giữa Ethiopia và Eritrea, ở Kosovo (FRY), ở Nam Libăng, 

Sudan, và Cộng hòa Macedonia thuộc Nam Tư cũ. 
 

Nguồn: Trang Web của Cơ quan Hoạt động Dỡ mìn Liên Hợp Quốc tại địa chỉ www.mineaction. 
org. 
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